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Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2027 - 2028  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

I. VĂN HÓA (4 nhiệm vụ) 

1 Xây dựng văn hóa cơ sở 

trong bối cảnh kinh tế số, 

xã hội số 

 

 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây 

dựng văn hóa cơ sở trong bối cảnh 

kinh tế số, xã hội số; 

- Nhận diện những vấn đề mới đặt 

ra đối với con người, gia đình, cộng 

đồng, thiết chế văn hóa và môi 

trường văn hóa ở cơ sở và đội ngũ 

cán bộ làm công tác văn hóa. 

- Đánh giá thực trạng, các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng 

văn hóa cơ sở, trong bối cảnh kinh 

tế số, xã hội số. 

 

 

 

 

1. Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về văn hóa 

cơ sở, xây dựng văn hóa cơ sở và những biến 

đổi của văn hóa cơ sở trong bối cảnh kinh tế số, 

xã hội số. 

2. Phân tích bối cảnh, yêu cầu mới đặt ra đối 

với xây dựng văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng 

sự thay đổi về phương thức giao tiếp cộng 

đồng, tổ chức hoạt động văn hóa, tiếp cận 

thông tin, tham gia sáng tạo và quản lý văn hóa 

ở cơ sở. 

3. Đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa cơ sở 

ở Việt Nam gắn với chính quyền hai cấp hiện 

nay. Bao gồm thiết chế văn hóa cơ sở, đội ngũ 

cán bộ văn hóa, hoạt động văn hóa cộng đồng, 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa và mức 

độ ứng dụng công cụ số trong tổ chức, quản lý 

hoạt động văn hóa. 

4. Nhận diện những vấn đề đặt ra như chênh 

lệch tiếp cận số, biến đổi quan hệ cộng đồng, 

văn hóa ứng xử trên môi trường mạng, năng 

lực tổ chức hoạt động văn hóa của cơ sở và yêu 

cầu bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, 

nhân văn. 

5. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá văn hóa cơ sở 

trong bối cảnh kinh tế số, xã hội số, bảo đảm 

vừa phản ánh các giá trị văn hóa nền tảng, vừa 

bổ sung các tiêu chí về năng lực thích ứng, sự 

tham gia của người dân và hiệu quả quản lý. 

6. Đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa 

cơ sở trong bối cảnh kinh tế số, xã hội số, 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa cơ sở trong bối cảnh kinh tế số, xã hội 

số. 

- Mô hình xây dựng văn hóa cơ sở trong bối cảnh kinh tế số, xã hội 

số, có mô tả cấu trúc, chủ thể tham gia, quy trình vận hành, điều kiện 

áp dụng và lộ trình triển khai. 

- Tài liệu hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí và mô hình cho cơ quan 

quản lý văn hóa ở địa phương. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

- Báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và các cơ quan liên quan. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ quản lý nhà nước về xây dựng 

văn hóa cơ sở trong 

- Hỗ trợ địa phương đánh giá chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, 

hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa và mức độ tham gia của 

người dân. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa ở Trung 

ương và địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao; phòng văn hóa cấp huyện; chính quyền cấp xã; trung tâm 

văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng và các thiết chế văn hóa cơ 

sở. 

- Góp phần đổi mới phương thức tổ chức hoạt động văn hóa, tăng 

cường gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở 

và sử dụng công cụ số như phương tiện hỗ trợ tuyên truyền, kết nối, 

lưu giữ dữ liệu và lan tỏa giá trị văn hóa. 
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kèm theo điều kiện áp dụng, phương thức 

vận hành, vai trò của các chủ thể và lộ 

trình triển khai tại địa phương. 

 

2 Nghiên cứu phát triển 

thương hiệu văn hóa địa 

phương trong bối cảnh 

chuyển đổi số quốc gia 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực 

tiễn về phát triển thương hiệu văn 

hóa địa phương; 

- Đánh giá thực trạng nhận diện, 

xây dựng, quảng bá và khai thác 

giá trị thương hiệu văn hóa địa 

phương ở Việt Nam trong bối 

cảnh chuyển đổi số hiện nay; 

- Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá và mô 

hình phát triển thương hiệu văn hóa 

địa phương dựa trên bản sắc văn 

hóa, nguồn lực sáng tạo, sự tham 

gia của cộng đồng và khả năng ứng 

dụng công cụ số trong truyền thông, 

quảng bá, phát triển sản phẩm văn 

hóa, du lịch văn hóa và kinh tế sáng 

tạo. 

 

 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về thương hiệu 

văn hóa địa phương, tài nguyên văn hóa địa 

phương, thương hiệu số và chuyển đổi số 

trong lĩnh vực văn hóa. 

2. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về phát triển thương hiệu văn hóa địa 

phương, chú trọng kinh nghiệm nhận diện 

giá trị bản sắc, xây dựng câu chuyện thương 

hiệu, phát triển sản phẩm văn hóa, quảng bá 

trên nền tảng số và gắn kết với du lịch văn 

hóa, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo. 

3. Đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu 

văn hóa địa phương ở Việt Nam hiện nay, 

bao gồm nhận thức của địa phương, cách 

thức lựa chọn giá trị văn hóa đại diện, hoạt 

động quảng bá, truyền thông, mức độ ứng 

dụng công cụ số, sự tham gia của cộng đồng, 

doanh nghiệp, nghệ nhân và cơ sở sáng tạo. 

4. Phân tích tác động của chuyển đổi số đến 

quá trình hình thành, quản trị và phát triển 

thương hiệu văn hóa địa phương. 

5. Xác định các yếu tố cấu thành, các điều 

kiện và nguồn lực cần thiết cho phát triển 

thương hiệu văn hóa địa phương trong môi 

trường số. 

5. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá thương hiệu 

văn hóa địa phương, gồm nhóm tiêu chí về 

bản sắc, tính xác thực, sức hấp dẫn, khả năng 

nhận diện, khả năng chuyển hóa thành sản 

phẩm/dịch vụ, mức độ tham gia của cộng 

đồng, hiệu quả truyền thông và đóng góp 

cho phát triển kinh tế - xã hội. 

6. Đề xuất mô hình phát triển thương hiệu 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Bộ tiêu chí đánh giá thương hiệu văn hóa địa phương. 

- Mô hình phát triển thương hiệu văn hóa địa phương trong bối cảnh 

chuyển đổi số quốc gia. 

- Quy trình/hướng dẫn xây dựng và phát triển thương hiệu văn hóa 

địa phương, gồm các bước: nhận diện tài nguyên văn hóa, lựa chọn 

giá trị cốt lõi, định vị thương hiệu, xây dựng câu chuyện thương hiệu, 

phát triển sản phẩm/dịch vụ văn hóa, truyền thông quảng bá, đo 

lường và điều chỉnh. 

- Báo cáo kiến nghị chính sách về phát triển thương hiệu văn hóa 

địa phương gắn với công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh 

tế sáng tạo. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp căn cứ khoa học giúp các địa phương nhận diện, định vị 

và phát triển thương hiệu văn hóa dựa trên bản sắc riêng, tránh quảng 

bá dàn trải, trùng lặp hoặc thiếu chiều sâu. 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả chương trình quảng bá 

văn hóa, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch văn hóa và công nghiệp 

văn hóa tại địa phương. 

- Có thể ứng dụng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; trung tâm xúc tiến 

du lịch; trung tâm văn hóa; bảo tàng; địa phương có tiềm năng về di 

sản, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, cảnh quan 

văn hóa và sản phẩm sáng tạo. 

- Góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, gia tăng cơ hội 

phát triển sản phẩm văn hóa, việc làm, thu nhập cho cộng đồng và 

khai thác bền vững tài nguyên văn hóa. 
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văn hóa địa phương trong bối cảnh chuyển 

đổi số quốc gia, bao gồm cấu trúc mô hình, 

quy trình xây dựng thương hiệu, cơ chế phối 

hợp giữa nhà nước - cộng đồng - doanh 

nghiệp - cơ sở sáng tạo, phương thức quảng 

bá và khuyến nghị triển khai tại địa phương. 

3 Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống đánh giá hiệu quả 

kinh tế - xã hội của sản 

phẩm và dịch vụ công 

nghiệp văn hóa trong bối 

cảnh chuyển đổi số quốc gia 

Xây dựng cơ sở khoa học, bộ tiêu 

chí, phương pháp đo lường và bộ 

công cụ đánh giá hiệu quả kinh tế - 

xã hội của sản phẩm, dịch vụ công 

nghiệp văn hóa; làm rõ mức độ 

đóng góp của công nghiệp văn hóa 

đối với tăng trưởng kinh tế, việc 

làm, đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị 

văn hóa và phát triển thị trường; đề 

xuất quy trình đánh giá, cơ chế thu 

thập, phân tích dữ liệu và khuyến 

nghị áp dụng phục vụ quản lý nhà 

nước, hoạch định chính sách và phát 

triển công nghiệp văn hóa Việt Nam 

trong bối cảnh chuyển đổi số quốc 

gia. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về sản phẩm và 

dịch vụ công nghiệp văn hóa trong bối cảnh 

chuyển đổi số, hiệu quả kinh tế - xã hội, giá 

trị văn hóa, tác động lan tỏa và yêu cầu đo 

lường trong bối cảnh chuyển đổi số. 

2. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

của công nghiệp văn hóa, chú trọng hệ thống 

chỉ số, phương pháp đo lường, nguồn dữ liệu 

và cơ chế sử dụng kết quả đánh giá trong 

hoạch định chính sách. 

3. Đánh giá thực trạng đo lường, thống kê và 

đánh giá hiệu quả sản phẩm, dịch vụ công 

nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay; xác 

định những hạn chế về dữ liệu, phương 

pháp, tiêu chí và cơ chế phối hợp giữa các 

chủ thể. 

4. Xây dựng khung đánh giá hiệu quả kinh tế 

- xã hội của sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 

văn hóa, gồm nhóm chỉ số về doanh thu, giá 

trị gia tăng, việc làm, thị trường, năng lực 

sáng tạo, tiếp cận công chúng, lan tỏa giá trị 

văn hóa, bản quyền và tác động cộng đồng. 

5. Đề xuất phương pháp đo lường, quy trình 

đánh giá và cơ chế thu thập, chuẩn hóa, phân 

tích dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả kinh tế 

- xã hội của sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 

văn hóa. 

6. Xây dựng bộ công cụ đánh giá và hướng 

dẫn áp dụng; đề xuất cơ chế triển khai, cập 

nhật, sử dụng kết quả đánh giá trong quản 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Khung đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của sản phẩm, dịch vụ 

công nghiệp văn hóa. 

- Bộ tiêu chí/chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của sản 

phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa. 

- Phương pháp đo lường và quy trình đánh giá. 

- Bộ công cụ đánh giá, biểu mẫu thu thập dữ liệu và hướng dẫn áp 

dụng. 

- Báo cáo kiến nghị về cơ chế đo lường, giám sát, dự báo và sử 

dụng kết quả đánh giá trong quản lý nhà nước, phát triển thị 

trường công nghiệp văn hóa. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Tạo cơ sở khoa học cho việc hình thành công cụ đo lường đóng 

góp của công nghiệp văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế, việc 

làm, thị trường, giá trị văn hóa và tác động xã hội. 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, đánh giá, dự báo và 

lựa chọn chính sách phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên dữ 

liệu và bằng chứng. 

- Có thể ứng dụng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan thống 

kê, đơn vị quản lý ngành công nghiệp văn hóa, hiệp hội nghề nghiệp, 

cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp văn hóa và địa phương triển khai 

chương trình phát triển công nghiệp văn hóa. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, ưu tiên đầu tư, 

hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường, bảo vệ bản quyền và 

đánh giá tác động của các chính sách, chương trình về công 

nghiệp văn hóa. 
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4 
 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

lý nhà nước và phát triển thị trường công 

nghiệp văn hóa. 

4 Đào tạo nguồn nhân lực 

công nghiệp văn hóa chất 

lượng cao theo tinh thần 

Nghị quyết số 80-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về phát 

triển văn hóa Việt Nam 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về đào tạo nguồn nhân lực công 

nghiệp văn hóa chất lượng cao; 

- Nhận diện nhu cầu nhân lực theo 

các lĩnh vực công nghiệp văn hóa và 

yêu cầu phát triển văn hóa Việt 

Nam trong kỷ nguyên mới; đánh giá 

thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực công nghiệp văn hóa ở Việt 

Nam hiện nay; 

- Đề xuất khung năng lực, mô hình 

đào tạo và nhóm giải pháp đổi mới 

đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp 

văn hóa chất lượng cao theo tinh 

thần Nghị quyết số 80-NQ/TW. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn nhân lực 

công nghiệp văn hóa chất lượng cao, đào tạo 

nhân lực sáng tạo, nhân lực quản trị, nhân lực 

sản xuất - kinh doanh sản phẩm văn hóa, nhân 

lực công nghệ - truyền thông - bản quyền trong 

công nghiệp văn hóa. 

2. Nhận diện nhu cầu nhân lực công nghiệp 

văn hóa chất lượng cao ở Việt Nam theo nhóm 

lĩnh vực, vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, 

năng lực sáng tạo, năng lực số, năng lực thị 

trường, năng lực quản trị và năng lực hội nhập 

quốc tế. 

3. Đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa ở Việt 

Nam hiện nay, bao gồm chương trình đào tạo, 

chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật 

chất, liên kết nhà trường - doanh nghiệp, thực 

hành nghề nghiệp và khả năng đáp ứng thị 

trường. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc 

tế về đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa, 

chú trọng mô hình đào tạo gắn với doanh 

nghiệp, thực hành sáng tạo, thị trường, chuyển 

đổi số, bản quyền và khởi nghiệp sáng tạo. 

5. Đề xuất khung năng lực nguồn nhân lực 

công nghiệp văn hóa chất lượng cao, có thể sử 

dụng tham khảo trong xây dựng chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực. 

6. Đề xuất mô hình đào tạo nguồn nhân lực 

công nghiệp văn hóa chất lượng cao và nhóm 

giải pháp, kiến nghị chính sách về chương 

trình, cơ chế phối hợp, đầu tư, bồi dưỡng giảng 

viên, hợp tác doanh nghiệp và hội nhập quốc 

tế. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Khung năng lực nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng 

cao. 

- Mô hình đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng 

cao. 

- Đề xuất cấu trúc chương trình/bộ học phần tham khảo về đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao. 

- Báo cáo giải pháp và kiến nghị chính sách đổi mới đào tạo nguồn 

nhân lực công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-

NQ/TW. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng đề xuất chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghiệp văn hóa trong các cơ sở đào 

tạo văn hóa, nghệ thuật, du lịch, truyền thông và sáng tạo. 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xác định nhu cầu, tiêu chuẩn năng 

lực và định hướng chính sách phát triển nhân lực công nghiệp văn 

hóa chất lượng cao. 

- Có thể ứng dụng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ sở đào 

tạo thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch; các địa phương; 

doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; hiệp hội nghề nghiệp; trung tâm 

đổi mới sáng tạo và các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. 

- Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng khả năng thích 

ứng nghề nghiệp, năng lực sáng tạo, năng lực quản trị, năng lực số, năng 

lực thị trường và năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ tham gia công 

nghiệp văn hóa. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

II. GIA ĐÌNH (1 nhiệm vụ) 

5 Người cao tuổi trong bối 

cảnh gia đình số, xã hội số 

- Nghiên cứu quá trình tiếp nhận, 

phản ứng, va chạm và thích ứng của 

người cao tuổi trong bối cảnh gia 

đình số, xã hội số; làm rõ vị trí, vai 

trò, giá trị kinh nghiệm và tri thức 

của người cao tuổi trong giáo dục 

gia đình, trao truyền văn hóa và 

tương tác liên thế hệ; 

- Đề xuất mô hình, bộ tiêu chí và 

giải pháp giúp người cao tuổi chủ 

động hòa nhập với gia đình số, xã 

hội số, đồng thời tiếp tục phát huy 

vai trò dẫn dắt, kết nối và điều hướng 

tinh thần trong gia đình hiện đại. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và những vấn đề 

thực tiễn về người cao tuổi trong bối cảnh 

gia đình số, xã hội số; làm rõ các khái niệm 

liên quan đến thích ứng số, hòa nhập số, 

tương tác liên thế hệ, giáo dục gia đình và 

trao truyền văn hóa. 

2. Đánh giá thực trạng người cao tuổi trong 

bối cảnh gia đình số, xã hội số ở Việt Nam 

hiện nay, bao gồm khả năng tiếp cận thiết bị, 

kỹ năng sử dụng công nghệ, nhu cầu giao 

tiếp, tham gia đời sống gia đình, nguy cơ bị 

loại trừ số, rủi ro thông tin và vai trò trong 

giáo dục, trao truyền văn hóa. 

3. Phân tích các yếu tố tác động đến khả 

năng thích ứng của người cao tuổi như điều 

kiện kinh tế, sức khỏe, trình độ học vấn, nơi 

cư trú, hỗ trợ của con cháu, cộng đồng, đoàn 

thể và chính sách xã hội. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong 

nước về hỗ trợ người cao tuổi thích ứng với 

xã hội số, tăng cường kết nối liên thế hệ, 

phòng ngừa rủi ro số và phát huy vai trò của 

người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng. 

5. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá mức độ thích 

ứng số của người cao tuổi trong gia đình số, 

xã hội số. 

6. Đề xuất mô hình hỗ trợ người cao tuổi 

trong gia đình số, xã hội số và nhóm giải 

pháp, kiến nghị chính sách nhằm nâng cao 

năng lực thích ứng, bảo đảm an toàn, tăng 

cường tương tác liên thế hệ và phát huy vai 

trò văn hóa của người cao tuổi. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Mô hình hỗ trợ người cao tuổi trong gia đình số, xã hội số. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng số của người cao tuổi. 

- Tài liệu/hướng dẫn hỗ trợ gia đình, cộng đồng và cơ quan quản lý 

trong việc tăng cường năng lực thích ứng số, bảo đảm an toàn thông 

tin và phát huy vai trò văn hóa của người cao tuổi. 

- Báo cáo giải pháp và kiến nghị chính sách về hỗ trợ người cao tuổi 

trong gia đình số, xã hội số. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

gia đình, người cao tuổi, giáo dục gia đình và xây dựng gia đình 

Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. 

- Hỗ trợ gia đình, cộng đồng và địa phương nhận diện mức độ thích 

ứng số của người cao tuổi, từ đó có biện pháp phù hợp để tăng cường 

kết nối, hỗ trợ, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Người cao 

tuổi; Hội Liên hiệp Phụ nữ; trung tâm văn hóa, thiết chế văn hóa cơ 

sở, câu lạc bộ gia đình, cộng đồng dân cư và các chương trình truyền 

thông, giáo dục gia đình. 

- Góp phần giảm nguy cơ người cao tuổi bị cô lập hoặc bị loại trừ 

trong môi trường số, hạn chế rủi ro thông tin, tăng cường tương tác 

liên thế hệ, củng cố giá trị gia đình và phát huy vai trò trao truyền 

văn hóa của người cao tuổi. 

700 

III. THƯ VIỆN (2 nhiệm vụ) 

6 Xây dựng thư viện số dùng 

chung cho các cơ sở đào tạo 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và kinh nghiệm về thư viện số 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

trong nước và quốc tế về thư viện số dùng 
Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

văn hóa, nghệ thuật thuộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

dùng chung; 

- Thực trạng tài nguyên thông tin, 

hạ tầng, nhân lực, chuẩn dữ liệu và 

nhu cầu liên thông, chia sẻ học liệu 

tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ 

thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; đề xuất mô hình, khung 

kiến trúc, tiêu chuẩn, quy trình và 

hệ thống thử nghiệm thư viện số 

dùng chung nhằm tích hợp, quản lý, 

chia sẻ và khai thác hiệu quả tài 

nguyên thông tin số, phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa, nghệ 

thuật trong môi trường số. 

chung, quản trị tài nguyên thông tin số, liên 

thông dữ liệu, chia sẻ học liệu, bảo đảm 

quyền tác giả và phục vụ người dùng trong 

môi trường số. 

2. Phân tích yêu cầu đặc thù của tài nguyên 

thông tin văn hóa, nghệ thuật như giáo trình, 

luận văn, công trình nghiên cứu, hình ảnh, 

âm thanh, video, tư liệu biểu diễn, mỹ thuật, 

di sản, tài liệu quý hiếm và tài nguyên học 

tập chuyên ngành. 

3. Đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế quản trị 

và khung kiến trúc thư viện số dùng chung 

phù hợp với điều kiện của các cơ sở đào tạo 

văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy trình và giải 

pháp kỹ thuật phục vụ số hóa, mô tả dữ liệu, 

lưu trữ, quản lý quyền truy cập, chia sẻ, khai 

thác, bảo quản lâu dài và bảo đảm an toàn 

thông tin đối với tài nguyên số. 

5. Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm hệ 

thống thư viện số dùng chung ở mức mô 

hình thử nghiệm/prototype, tích hợp các 

chức năng quản trị tài nguyên số, tìm kiếm, 

chia sẻ học liệu, hỗ trợ người dùng và thống 

kê khai thác. 

6. Đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp, chính 

sách quản lý, khai thác, cập nhật dữ liệu, duy 

trì vận hành và phát triển bền vững hệ sinh 

thái thư viện số dùng chung tại các cơ sở đào 

tạo văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Mô hình thư viện số dùng chung cho các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ 

thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Khung kiến trúc, mô hình tổ chức vận hành và cơ chế quản trị thư 

viện số dùng chung. 

- Bộ tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn số hóa, mô tả dữ liệu, lưu trữ, 

quản lý, chia sẻ, khai thác, bảo đảm quyền tác giả và an toàn thông tin đối 

với tài nguyên thông tin số. 

- Hệ thống thử nghiệm thư viện số dùng chung của các cơ sở đào tạo 

văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp quản lý, khai thác, cập nhật dữ 

liệu, duy trì vận hành và phát triển bền vững hệ sinh thái thư viện số 

dùng chung. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hình thành mô hình thư 

viện số dùng chung trong khối cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hỗ trợ liên thông, chia sẻ và khai thác học liệu số, giảm trùng lặp 

đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thông tin, phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời. 

- Có thể ứng dụng tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung 

cấp, viện nghiên cứu và thư viện thuộc các cơ sở đào tạo văn hóa, 

nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời là cơ sở 

tham khảo cho các đơn vị quản lý đào tạo, khoa học công nghệ và thư 

viện trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư, vận hành thư viện số. 

- Góp phần bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị tư liệu văn hóa, nghệ 

thuật; nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; tăng 

khả năng tiếp cận công bằng đối với học liệu chuyên ngành cho giảng 

viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và người học. 

7 Nghiên cứu phát triển năng 

lực số và đổi mới chương 

trình đào tạo nhân lực thư 

viện 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về năng lực số, năng lực trí tuệ 

nhân tạo và yêu cầu đổi mới đào tạo 

nhân lực thư viện trong bối cảnh 

chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn 

về năng lực số, năng lực AI, năng lực dữ 

liệu, quản trị tri thức, đạo đức thông tin, 

bản quyền và đổi mới đào tạo nhân lực thư 

viện trong bối cảnh chuyển đổi số và phát 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Khung năng lực số - năng lực AI cho nhân lực ngành Thông tin - 

Thư viện. 

600 



7 
 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

nhân tạo; - Thực trạng năng lực số, 

năng lực AI của giảng viên, sinh 

viên và đội ngũ nhân lực ngành 

Thông tin - Thư viện; 

- Đề xuất khung năng lực, chương 

trình đào tạo/bồi dưỡng và giải pháp 

triển khai nhằm phát triển nguồn 

nhân lực thư viện có khả năng quản 

trị tài nguyên số, dữ liệu, tri thức, 

phục vụ người dùng và ứng dụng AI 

một cách an toàn, có trách nhiệm, 

phù hợp với yêu cầu phát triển 

ngành thư viện Việt Nam. 

triển trí tuệ nhân tạo. 

2. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về xây dựng khung năng lực, chuẩn 

đầu ra, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực thư viện có năng lực số và năng lực AI. 

3. Đánh giá thực trạng năng lực số, năng lực 

AI của giảng viên, sinh viên và đội ngũ nhân 

lực ngành Thông tin - Thư viện; phân tích 

nhu cầu phát triển năng lực của cán bộ thư 

viện trong các loại hình thư viện. 

4. Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo 

ngành Thông tin - Thư viện tại các cơ sở 

giáo dục đại học, làm rõ mức độ cập nhật 

các nội dung về thư viện số, dữ liệu, AI, học 

liệu số, dịch vụ thông tin, quản trị tri thức, 

bản quyền và phục vụ người dùng trong môi 

trường số. 

5. Xác định yêu cầu năng lực cốt lõi đối với 

nhân lực thư viện trong kỷ nguyên AI, bao 

gồm năng lực công nghệ số, dữ liệu, AI, 

quản trị tài nguyên số, khai thác học liệu, 

phân tích nhu cầu người dùng, an toàn thông 

tin, đạo đức nghề nghiệp và thích ứng nghề 

nghiệp. 

6. Xây dựng khung năng lực số - năng lực 

AI cho nhân lực ngành Thông tin - Thư viện 

phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia 

và xu hướng đổi mới giáo dục đại học. 

7. Đề xuất chương trình đào tạo/bồi dưỡng 

phát triển năng lực số - năng lực AI cho 

nhân lực thư viện, bao gồm chuẩn đầu ra, 

cấu trúc học phần, nội dung học phần, 

phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh 

giá năng lực và định hướng tích hợp công 

nghệ AI trong đào tạo ngành Thông tin - 

Thư viện. 

8. Đề xuất các giải pháp triển khai và ứng 

- Chương trình đào tạo/bồi dưỡng phát triển năng lực số - năng lực AI 

cho cán bộ thư viện, bao gồm chuẩn đầu ra, cấu trúc học phần, nội 

dung học phần, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá 

năng lực. 

- Bộ công cụ/biểu mẫu đánh giá năng lực số - năng lực AI của nhân 

lực thư viện. 

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung thư viện số, dữ liệu, AI, đạo 

đức thông tin, bản quyền và an toàn thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng 

ngành Thông tin - Thư viện. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp triển khai, ứng dụng thực tiễn 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thư 

viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí chuyên ngành. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc cập nhật chuẩn đầu ra, đổi mới 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Thông tin - Thư viện 

trong bối cảnh chuyển đổi số và AI. 

- Hỗ trợ các cơ sở đào tạo, thư viện và cơ quan quản lý xác định 

khoảng cách năng lực, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyển dụng, sử 

dụng và phát triển đội ngũ nhân lực thư viện phù hợp với yêu cầu 

mới. 

- Có thể ứng dụng tại các cơ sở đào tạo ngành Thông tin - Thư viện, 

thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, thư 

viện thuộc các thiết chế văn hóa, trung tâm học liệu, trung tâm thông 

tin và các đơn vị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện. 

- Góp phần nâng cao năng lực quản trị tài nguyên số, dữ liệu, học 

liệu, dịch vụ thông tin và ứng dụng AI có trách nhiệm; qua đó nâng 

cao chất lượng phục vụ người dùng, hiệu quả chuyển đổi số thư viện 

và khả năng thích ứng nghề nghiệp của đội ngũ nhân lực thư viện. 

- Dự báo tác động hiệu quả của kết quả nghiên cứu mang lại 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực thư viện có 

năng lực số, năng lực AI, đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. 

IV. DI SẢN VĂN HÓA (10 nhiệm vụ) 

8 Diễn giải của bảo tàng 

trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

(theo định nghĩa mới về bảo 

tàng của ICOM) 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý 

và thực tiễn về diễn giải bảo tàng, 

vai trò và chức năng của bảo tàng 

theo định nghĩa mới của ICOM 

trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; đánh giá tác động 

của chuyển đổi số, công nghiệp văn 

hóa và nhu cầu tiếp cận văn hóa của 

công chúng; 

- Đề xuất khung phân tích, mô hình 

và giải pháp đổi mới hoạt động bảo 

tàng ở Việt Nam theo hướng giáo 

dục, trải nghiệm, sáng tạo, kết nối 

cộng đồng và phát huy giá trị di sản. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và quan điểm tiếp cận về diễn giải bảo tàng, 

vai trò, chức năng của bảo tàng theo định 

nghĩa mới của ICOM. 

2. Phân tích tác động của chuyển đổi số, trí 

tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, VR/AR, truyền 

thông số và công nghiệp văn hóa đối với 

hoạt động bảo tàng. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, mô hình 

bảo tàng đổi mới sáng tạo, bảo tàng tương 

tác và bảo tàng lấy công chúng làm trung 

tâm; đánh giá khả năng vận dụng tại Việt 

Nam. 

4. Làm rõ sự chuyển dịch của bảo tàng từ 

không gian lưu giữ, trưng bày hiện vật sang 

trung tâm diễn giải, giáo dục, trải nghiệm, 

sáng tạo và kết nối cộng đồng. 

5. Đánh giá thực trạng hoạt động diễn giải 

tại một số bảo tàng Việt Nam, nhận diện hạn 

chế về nội dung, phương thức, công nghệ, 

nhân lực và tiếp cận công chúng. 

6. Đề xuất khung phân tích, mô hình và giải 

pháp nâng cao hiệu quả diễn giải, giáo dục, 

truyền thông, chuyển đổi số và phát triển công 

nghiệp văn hóa trong hoạt động bảo tàng. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Khung phân tích vai trò, chức năng và hoạt động diễn giải của bảo 

tàng trong bối cảnh chuyển đổi số. 

- Mô hình đổi mới hoạt động diễn giải bảo tàng ở Việt Nam. 

- Bộ giải pháp nâng cao hiệu quả trưng bày, giáo dục, trải nghiệm, 

truyền thông và kết nối cộng đồng trong bảo tàng. 

- Báo cáo khuyến nghị chính sách về phát triển bảo tàng trong bối 

cảnh công nghiệp 4.0 và công nghiệp văn hóa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học cho cơ quan quản lý trong định hướng đổi 

mới hoạt động bảo tàng Việt Nam. 

- Hỗ trợ các bảo tàng nâng cao chất lượng diễn giải, giáo dục di sản, 

trải nghiệm công chúng và truyền thông số. 

- Có thể ứng dụng tại hệ thống bảo tàng, cơ quan quản lý di sản văn 

hóa, cơ sở đào tạo bảo tàng học, di sản học và các đơn vị truyền 

thông, giáo dục di sản. 

- Chuyển giao dưới dạng khung phân tích, mô hình, tài liệu hướng 

dẫn và khuyến nghị chính sách. 

 

 

700 

9 Bối cảnh thực hành của di 

sản văn hóa phi vật thể: Từ 

quan điểm của Công ước 

2003 đến thực hành di sản 

văn hóa phi vật thể ở Việt 

Nam hiện nay 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về bối cảnh thực hành di sản 

văn hóa phi vật thể theo quan điểm 

của UNESCO và Công ước 2003; 

đánh giá thực trạng không gian, chủ 

thể, cộng đồng và điều kiện duy trì 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và quan điểm tiếp cận về bối cảnh thực hành 

di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 

2003 của UNESCO và pháp luật Việt Nam. 

2. Làm rõ vai trò của cộng đồng, chủ thể văn 

hóa, nghệ nhân, không gian thực hành, môi 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ tiêu chí đánh giá bối cảnh thực hành di sản văn hóa phi vật thể 

trong điều kiện hiện nay. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

thực hành di sản văn hóa phi vật thể 

ở Việt Nam; đề xuất bộ tiêu chí, 

định hướng và giải pháp bảo vệ, 

phát huy di sản gắn với cộng đồng, 

không gian thực hành và đời sống 

văn hóa đương đại. 

trường xã hội và cơ chế trao truyền trong 

bảo vệ di sản phi vật thể. 

3. Đánh giá thực trạng bối cảnh thực hành 

một số loại hình di sản phi vật thể tiêu biểu ở 

Việt Nam; phân tích biến đổi dưới tác động 

của đô thị hóa, du lịch, truyền thông số và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Nhận diện vấn đề đặt ra như mai một, 

thương mại hóa, sân khấu hóa, đứt gãy trao 

truyền, suy giảm vai trò cộng đồng và biến 

đổi không gian thực hành. 

5. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bối cảnh 

thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong 

điều kiện hiện nay. 

6. Đề xuất giải pháp bảo vệ, duy trì, phục hồi 

bối cảnh thực hành và khuyến nghị chính 

sách phát huy di sản văn hóa phi vật thể theo 

tinh thần Công ước 2003. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng bối cảnh thực hành một số di sản văn 

hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. 

- Báo cáo khuyến nghị chính sách và giải pháp bảo vệ, phát huy di 

sản văn hóa phi vật thể gắn với cộng đồng, chủ thể và không gian 

thực hành. 

- Tài liệu hướng dẫn tham khảo về nhận diện, đánh giá và phục hồi 

bối cảnh thực hành di sản văn hóa phi vật thể. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý đánh giá đúng điều kiện sống của di sản, 

tránh bảo vệ di sản tách khỏi cộng đồng và không gian thực hành. 

- Góp phần định hướng hoạt động kiểm kê, lập hồ sơ, truyền dạy, 

phục hồi và phát huy di sản phi vật thể theo hướng bền vững. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, địa phương có di sản, 

cộng đồng chủ thể, bảo tàng, cơ sở nghiên cứu và đào tạo. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ tiêu chí, báo cáo khuyến nghị, tài liệu 

hướng dẫn và mô hình đánh giá bối cảnh thực hành. 

10 Chuẩn hóa và quản trị dữ 

liệu số về vật liệu, kỹ thuật 

và quy trình truyền thống 

phục vụ nghiên cứu và tu 

bổ di tích 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm chuẩn hóa, phân loại và 

quản trị dữ liệu số về vật liệu, kỹ 

thuật, nghề thủ công và quy trình 

truyền thống phục vụ nghiên cứu, 

bảo tồn, bảo quản và tu bổ di tích ở 

Việt Nam; góp phần hình thành hệ 

thống dữ liệu chuyên ngành đồng 

bộ, có khả năng lưu trữ, tra cứu, 

chia sẻ, cập nhật và kết nối trong 

quản lý di sản văn hóa. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về số hóa, chuẩn hóa, quản trị 

dữ liệu trong bảo tồn và tu bổ di tích. 

2. Nghiên cứu đặc điểm một số vật liệu 

truyền thống, kỹ thuật thi công, nghề thủ 

công và quy trình tu bổ tiêu biểu theo vùng 

miền, loại hình di tích. 

3. Xác định nhóm dữ liệu cần chuẩn hóa, số 

hóa và mô tả phục vụ nghiên cứu, quản lý, 

bảo quản, tu bổ di tích. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và mô 

hình quản trị dữ liệu số trong bảo tồn di sản; 

đánh giá khả năng áp dụng tại Việt Nam. 

5. Đề xuất hệ thống tiêu chí, cấu trúc dữ liệu, 

trường thông tin, nguyên tắc cập nhật, khai 

thác, phân quyền và bảo mật dữ liệu. 

6. Đề xuất giải pháp xây dựng, cập nhật, 

khai thác, kết nối cơ sở dữ liệu số phục vụ 

quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ cơ sở dữ liệu khoa học về vật liệu truyền thống, kỹ thuật chế 

tác, gia công, thi công, nghề thủ công liên quan đến bảo tồn di 

tích và quy trình tu bổ, bảo quản truyền thống. 

- Bộ tiêu chí phân loại, nhận diện vật liệu, kỹ thuật truyền thống phục 

vụ tu bổ di tích. 

- Khung cấu trúc dữ liệu và quy trình quản trị dữ liệu số về vật liệu, 

kỹ thuật và quy trình truyền thống. 

- Tài liệu hướng dẫn cập nhật, tra cứu, khai thác, chia sẻ dữ liệu phục 

vụ nghiên cứu và tu bổ di tích. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, tư vấn, tu bổ di tích tiếp 

cận dữ liệu chuẩn hóa về vật liệu, kỹ thuật truyền thống. 

- Góp phần giảm rủi ro sai lệch trong lựa chọn vật liệu, phương pháp 

tu bổ, đồng thời bảo tồn tri thức nghề truyền thống. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý di sản, viện nghiên cứu, trung 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

thực hành tu bổ di tích. tâm bảo tồn di tích, đơn vị tư vấn tu bổ, trường đào tạo chuyên ngành 

và địa phương có di tích. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ cơ sở dữ liệu, bộ tiêu chí, quy trình quản 

trị dữ liệu và tài liệu hướng dẫn. 

11 Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình ứng dụng công nghệ 

Scan 3D trong số hóa các 

mảng chạm kiến trúc gỗ 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm xây dựng quy trình ứng 

dụng công nghệ Scan 3D trong số 

hóa các mảng chạm kiến trúc gỗ 

truyền thống ở Việt Nam; tạo lập dữ 

liệu số 3D phục vụ lưu trữ, nghiên 

cứu, bảo tồn, tu bổ, trưng bày, giáo 

dục và phát huy giá trị di sản kiến 

trúc gỗ trong bối cảnh chuyển đổi 

số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về ứng dụng công nghệ số, Scan 

3D trong bảo tồn và số hóa di sản kiến trúc 

gỗ. 

2. Nghiên cứu đặc điểm tạo hình, cấu trúc, 

chất liệu, kỹ thuật chế tác, tình trạng bảo 

quản của các mảng chạm kiến trúc gỗ phục 

vụ yêu cầu số hóa. 

3. Nghiên cứu công nghệ Scan 3D, chuẩn dữ 

liệu và kinh nghiệm quốc tế trong số hóa di 

sản kiến trúc, di sản gỗ. 

4. Xây dựng quy trình kỹ thuật ứng dụng 

Scan 3D, gồm khảo sát, chuẩn bị, quét dữ 

liệu, xử lý hậu kỳ, kiểm tra chất lượng, lưu 

trữ, mô tả và khai thác dữ liệu. 

5. Thực hiện số hóa thử nghiệm một số 

mảng chạm kiến trúc gỗ tiêu biểu, đánh giá 

độ chính xác, khả năng sử dụng và điều kiện 

triển khai. 

6. Đề xuất giải pháp ứng dụng dữ liệu 3D 

trong nghiên cứu, bảo tồn, tu bổ, trưng bày, 

giáo dục và phát huy giá trị di sản. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ dữ liệu số 3D của một số mảng chạm kiến trúc gỗ tiêu biểu được 

số hóa trong quá trình nghiên cứu. 

- Quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ Scan 3D trong số hóa mảng 

chạm kiến trúc gỗ. 

- Bộ tiêu chí kiểm tra chất lượng dữ liệu số 3D phục vụ bảo tồn và tu 

bổ di tích. 

- Hướng dẫn kỹ thuật về lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu số 3D 

phục vụ bảo tồn và tu bổ di tích. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp quy trình chuẩn giúp các đơn vị bảo tồn, tu bổ, bảo tàng 

và địa phương triển khai số hóa mảng chạm kiến trúc gỗ thống nhất, 

có khả năng sử dụng lâu dài. 

- Hỗ trợ lưu giữ dữ liệu hiện trạng, so sánh biến đổi, phục dựng, trưng 

bày số và giáo dục di sản. 

- Có thể ứng dụng tại trung tâm bảo tồn di tích, bảo tàng, viện nghiên 

cứu, đơn vị tư vấn tu bổ, cơ sở đào tạo và địa phương có di tích kiến 

trúc gỗ. 

- Chuyển giao dưới dạng quy trình kỹ thuật, bộ dữ liệu 3D, tiêu chí 

kiểm tra dữ liệu và tài liệu hướng dẫn. 

600 

12 Nghiên cứu xây dựng quy 

trình ứng dụng công nghệ 

trong khảo sát, đánh giá 

hiện trạng và hỗ trợ lập 

phương án tu bổ di tích kiến 

trúc nghệ thuật ở Việt Nam 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm xây dựng quy trình ứng 

dụng công nghệ H-BIM trong khảo 

sát, đánh giá hiện trạng và hỗ trợ lập 

phương án tu bổ di tích kiến trúc 

nghệ thuật ở Việt Nam; tạo cơ sở dữ 

liệu và mô hình số phục vụ quản lý, 

bảo tồn, tu bổ, lưu trữ và phát huy 

giá trị di tích trong bối cảnh chuyển 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về ứng dụng công nghệ số, H-

BIM trong bảo tồn, quản lý và tu bổ di tích 

kiến trúc nghệ thuật. 

2. Nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, cấu trúc, 

vật liệu, cấu kiện, tình trạng kỹ thuật và hồ 

sơ di tích phục vụ xây dựng mô hình H-

BIM. 

3. Nghiên cứu nền tảng H-BIM, chuẩn dữ 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ dữ liệu số và mô hình H-BIM thử nghiệm đối với một số di tích 

kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu. 

- Quy trình ứng dụng công nghệ H-BIM trong khảo sát, đánh giá hiện 

trạng và hỗ trợ lập phương án tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật. 

- Bộ tiêu chí/thông số dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm tra và khai thác 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

đổi số. liệu, quy trình mô hình hóa và kinh nghiệm 

quốc tế trong quản lý, bảo tồn di sản kiến 

trúc. 

4. Xây dựng quy trình ứng dụng H-BIM 

trong khảo sát, thu thập dữ liệu, mô hình 

hóa, đánh giá hiện trạng, quản lý thông tin 

và hỗ trợ lập phương án tu bổ. 

5.Xây dựng thử nghiệm mô hình H-BIM 

đối với một số di tích kiến trúc nghệ 

thuật tiêu biểu, đánh giá khả năng áp 

dụng trong thực tiễn. 

6. Đề xuất giải pháp ứng dụng dữ liệu và mô 

hình H-BIM trong quản lý, bảo tồn, tu bổ, 

lưu trữ, giám sát và phát huy giá trị di tích 

kiến trúc nghệ thuật. 

mô hình H-BIM. 

- Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác mô 

hình H-BIM phục vụ bảo tồn di tích. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, bảo tồn, tu bổ di tích chuẩn 

hóa quy trình khảo sát, lưu trữ và sử dụng dữ liệu hiện trạng. 

- Góp phần nâng cao chất lượng lập phương án tu bổ, giám sát biến 

đổi, quản lý thông tin di tích và hạn chế sai lệch trong quá trình can 

thiệp. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý di sản, trung tâm bảo tồn di 

tích, đơn vị tư vấn tu bổ, bảo tàng, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và 

địa phương có di tích kiến trúc nghệ thuật. 

- Chuyển giao dưới dạng quy trình, mô hình H-BIM thử nghiệm, bộ 

dữ liệu, hướng dẫn kỹ thuật và khuyến nghị áp dụng. 

13 Nghiên cứu vai trò và ứng dụng 

công nghệ kỹ thuật số trong 

thiết lập bản đồ rủi ro cho di 

sản trong bối cảnh thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về quản lý rủi ro di sản văn hóa, 

vai trò và ứng dụng công nghệ kỹ 

thuật số trong thiết lập bản đồ rủi ro 

cho di sản trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu; đề xuất bộ tiêu chí, quy 

trình, mô hình/bản đồ rủi ro thử 

nghiệm nhằm hỗ trợ giám sát, cảnh 

báo, bảo tồn, quản lý và xây dựng 

giải pháp thích ứng đối với di sản 

văn hóa tại Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về quản lý rủi ro di sản văn hóa, 

biến đổi khí hậu và thích ứng trong bảo tồn 

di sản. 

2. Nghiên cứu vai trò của công nghệ số trong 

giám sát, đánh giá, dự báo và cảnh báo rủi ro 

đối với di sản văn hóa. 

3. Nghiên cứu công nghệ, công cụ như GIS, 

viễn thám, Scan 3D, cơ sở dữ liệu số, mô 

hình hóa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong 

thiết lập bản đồ rủi ro di sản. 

4. Xác định nhóm rủi ro, chỉ số tổn thương, 

mức độ phơi lộ, khả năng chống chịu và tiêu 

chí đánh giá rủi ro đối với di sản văn hóa. 

5. Xây dựng quy trình và mô hình ứng dụng 

công nghệ số trong thiết lập bản đồ rủi ro 

cho di sản văn hóa. 

6. Thử nghiệm mô hình/bản đồ rủi ro đối với 

một số di sản văn hóa tiêu biểu; đề xuất giải 

pháp và khuyến nghị chính sách nâng cao 

năng lực quản lý rủi ro. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Báo cáo nghiên cứu về công nghệ kỹ thuật số và kinh nghiệm quốc 

tế trong thiết lập bản đồ rủi ro di sản. 

- Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro đối với di sản văn hóa trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. 

- Quy trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong thiết lập bản đồ rủi 

ro cho di sản văn hóa. 

- Mô hình/bản đồ rủi ro thử nghiệm đối với một số di sản văn hóa tiêu 

biểu. 

- Báo cáo khuyến nghị giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản 

lý rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu cho di sản văn hóa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý chủ động nhận diện, giám sát, cảnh báo 

và ưu tiên nguồn lực bảo vệ di sản trước tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý di sản, địa phương có di sản, ban 

quản lý di tích, bảo tàng, đơn vị bảo tồn, cơ sở nghiên cứu và cơ quan 

phòng chống thiên tai, môi trường. 

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

bền vững di sản văn hóa. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ tiêu chí, quy trình, bản đồ/mô hình thử 

nghiệm, cơ sở dữ liệu và khuyến nghị chính sách. 

14 Đánh giá thực tiễn và đề 

xuất việc chuẩn hóa và 

quản trị dữ liệu trong nền 

tảng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về di sản văn hóa 

Đánh giá thực tiễn quản lý, chuẩn 

hóa, cập nhật, khai thác và kết nối 

dữ liệu di sản văn hóa hiện nay; đề 

xuất khung chuẩn hóa, mô hình 

quản trị dữ liệu, cơ chế phối hợp, 

phân quyền, bảo mật và khai thác 

dữ liệu trong nền tảng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về di sản văn hóa, phục vụ 

quản lý nhà nước, bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản và chuyển đổi số 

ngành văn hóa. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý và 

thực tiễn về chuẩn hóa, quản trị dữ liệu và 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản 

văn hóa. 

2. Đánh giá thực trạng quản lý, cập nhật, 

khai thác, kết nối dữ liệu di sản văn hóa tại 

cơ quan trung ương, địa phương, bảo tàng, 

ban quản lý di tích và đơn vị liên quan. 

3. Phân tích bất cập, khoảng trống, rủi ro 

như thiếu chuẩn dữ liệu thống nhất, phân tán 

nguồn dữ liệu, trùng lặp thông tin, hạn chế 

kết nối, chia sẻ và bảo mật. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và mô 

hình quản trị dữ liệu di sản văn hóa số; đánh 

giá khả năng vận dụng tại Việt Nam. 

5. Đề xuất bộ nguyên tắc, cấu trúc dữ liệu, 

tiêu chí chuẩn hóa, quy trình cập nhật, 

phân quyền, kiểm soát chất lượng và mô 

hình quản trị dữ liệu. 

6. Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện, cơ 

chế phối hợp, bảo mật, kết nối, chia sẻ và 

khai thác dữ liệu di sản văn hóa trong nền 

tảng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Khung chuẩn hóa dữ liệu di sản văn hóa phục vụ nền tảng cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

- Mô hình quản trị dữ liệu trong nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về di 

sản văn hóa. 

- Bộ nguyên tắc, tiêu chí, cấu trúc dữ liệu và quy trình cập nhật, khai 

thác, chia sẻ, bảo mật dữ liệu di sản văn hóa. 

- Báo cáo khuyến nghị cơ chế phối hợp, phân quyền và kết nối dữ 

liệu giữa trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý di sản. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao 

hiệu quả vận hành nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa. 

- Hỗ trợ giảm trùng lặp, phân tán dữ liệu, nâng cao chất lượng thông 

tin, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, 

nghiên cứu, bảo tồn. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý di sản văn hóa, địa phương, 

bảo tàng, ban quản lý di tích, đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các 

đơn vị tham gia cập nhật dữ liệu. 

- Chuyển giao dưới dạng khung chuẩn hóa, mô hình quản trị, quy 

trình dữ liệu và khuyến nghị chính sách. 

700 

15 Xây dựng mô hình diễn giải 

tương tác cho công chúng 

tại Bảo tàng Lịch sử Quốc 

gia (thí điểm kỹ thuật đúc 

trống đồng Đông Sơn từ tư 

liệu khảo cổ Luy Lâu) 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm ứng dụng công nghệ số 

trong xây dựng mô hình diễn giải 

tương tác về kỹ thuật đúc trống 

đồng Đông Sơn từ tư liệu khảo cổ 

Luy Lâu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc 

gia; phục vụ nghiên cứu, trưng bày, 

giáo dục di sản, truyền thông số và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về diễn giải tương tác, ứng dụng 

công nghệ số trong bảo tồn, trưng bày và 

phát huy giá trị di sản khảo cổ học. 

2. Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa, khảo 

cổ và kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn từ 

tư liệu khảo cổ Luy Lâu. 

3. Nghiên cứu công nghệ số như Scan 3D, 

mô hình hóa 3D, VR/AR, trình chiếu tương 

tác và nền tảng diễn giải số trong lĩnh vực di 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Mô hình diễn giải tương tác về kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn 

từ tư liệu khảo cổ Luy Lâu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

- Kịch bản diễn giải, nội dung giáo dục và bộ tài liệu thuyết 

minh/diễn giải phục vụ công chúng. 

- Bộ dữ liệu số, mô hình 3D/hình ảnh/tư liệu minh họa phục vụ diễn 

giải tương tác. 

1.000 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

sản văn hóa. 

4. Xây dựng kịch bản diễn giải, nội dung 

giáo dục, cấu trúc trải nghiệm và phương 

thức tương tác với công chúng. 

5. Xây dựng mô hình diễn giải tương tác về 

quy trình, kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn 

dựa trên tư liệu khảo cổ Luy Lâu. 

6. Thử nghiệm, đánh giá khả năng tiếp nhận 

của công chúng; đề xuất giải pháp ứng dụng 

mô hình trong hoạt động bảo tàng, giáo dục 

di sản, du lịch văn hóa và truyền thông số. 

- Báo cáo đánh giá thử nghiệm khả năng tiếp nhận của công chúng và 

khuyến nghị ứng dụng trong bảo tàng. 

- Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình diễn giải số trong trưng bày, 

giáo dục di sản và truyền thông bảo tàng. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Góp phần đổi mới hoạt động trưng bày, diễn giải, giáo dục công 

chúng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các bảo tàng có nội dung 

tương đồng. 

- Hỗ trợ công chúng tiếp cận kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn bằng 

phương thức trực quan, tương tác, dễ hiểu, tăng sức hấp dẫn của di 

sản khảo cổ học. 

- Có thể ứng dụng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hệ thống bảo tàng, 

cơ sở giáo dục di sản, đơn vị truyền thông số và du lịch văn hóa. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình diễn giải, dữ liệu số, kịch bản trải 

nghiệm, tài liệu hướng dẫn và khuyến nghị ứng dụng. 

16 Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ trong trưng bày và 

phát huy giá trị tác phẩm 

mỹ thuật cổ tại Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn 

và kinh nghiệm trong nước, quốc tế 

về ứng dụng công nghệ số trong 

trưng bày, diễn giải và phát huy giá 

trị tác phẩm mỹ thuật cổ; đánh giá 

thực trạng quản lý dữ liệu, trưng 

bày, giới thiệu và khai thác giá trị 

tác phẩm mỹ thuật cổ tại Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam; đề xuất quy 

trình xây dựng cơ sở dữ liệu, mô 

hình ứng dụng công nghệ số và giải 

pháp đổi mới hoạt động trưng bày, 

tra cứu, giáo dục công chúng, góp 

phần nâng cao khả năng tiếp cận và 

phát huy giá trị di sản mỹ thuật 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý và 

thực tiễn về ứng dụng công nghệ số trong 

hoạt động bảo tàng, trưng bày, diễn giải và 

phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật cổ. 

2.  Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở 

dữ liệu, trưng bày số, tra cứu hiện vật, diễn 

giải tương tác và giáo dục công chúng trong 

bảo tàng mỹ thuật. 

3. Đánh giá thực trạng lưu trữ, quản lý thông 

tin, trưng bày, giới thiệu và khai thác giá trị 

tác phẩm mỹ thuật cổ tại Bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam; nhận diện những hạn chế về dữ 

liệu, nội dung diễn giải, phương thức tiếp cận 

công chúng và mức độ ứng dụng công nghệ. 

4. Xác định yêu cầu dữ liệu, cấu trúc thông 

tin, tiêu chí lựa chọn hiện vật, nguyên tắc mô 

tả, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đối với tác 

phẩm mỹ thuật cổ phục vụ trưng bày, nghiên 

cứu, giáo dục và tra cứu. 

5. Đề xuất quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 

tác phẩm mỹ thuật cổ và mô hình ứng dụng 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; 

- Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ số trong 

trưng bày và phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật cổ tại Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam; 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tác phẩm mỹ thuật cổ phục vụ 

quản lý, trưng bày, nghiên cứu, giáo dục và tra cứu; 

- Bộ tiêu chí lựa chọn, mô tả, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu tác phẩm 

mỹ thuật cổ; 

- Cơ sở dữ liệu thử nghiệm về một số tác phẩm mỹ thuật cổ đang 

trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; 

- Mô hình/công cụ số thử nghiệm phục vụ quản lý, giới thiệu và tra 

cứu tác phẩm mỹ thuật cổ; 

- Tài liệu hướng dẫn khai thác, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu, mô 

hình/công cụ số trong hoạt động trưng bày và phục vụ công chúng; 

- Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị áp dụng mô hình tại Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam và khả năng tham khảo cho các bảo tàng mỹ 

thuật khác. 

 

600 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

công nghệ số trong quản lý, trưng bày, tra 

cứu, diễn giải và phát huy giá trị hiện vật tại 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 

6. Xây dựng thử nghiệm cơ sở dữ liệu và 

công cụ số phục vụ quản lý, tra cứu, giới 

thiệu tác phẩm mỹ thuật cổ; đánh giá khả 

năng áp dụng, hiệu quả tiếp cận công chúng 

và điều kiện triển khai trong thực tiễn. 

7. Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện, duy 

trì, cập nhật, khai thác và phát triển mô hình 

ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và 

phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật cổ tại Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam. 

17 Nghiên cứu cơ sở khoa học 

xây dựng TCVN về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi vật 

liệu gỗ trong di tích 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng Tiêu chuẩn 

quốc gia (TCVN) về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi vật liệu gỗ trong di 

tích; chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật, 

nguyên tắc, phương pháp, quy trình 

xử lý và hướng dẫn áp dụng nhằm 

nâng cao chất lượng bảo tồn di tích 

kiến trúc gỗ ở Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý 

và thực tiễn về bảo quản, tu bổ, phục hồi vật 

liệu gỗ trong di tích. 

2. Nghiên cứu đặc điểm vật liệu gỗ truyền 

thống, cấu kiện gỗ, kỹ thuật chế tác, lắp 

dựng và các dạng hư hại phổ biến trong di 

tích kiến trúc gỗ. 

3. Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng 

dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến bảo tồn vật liệu gỗ trong di sản văn hóa. 

4. Xác định yêu cầu kỹ thuật, nguyên tắc bảo 

tồn, phương pháp xử lý, quy trình kiểm tra, 

bảo quản, tu bổ, phục hồi vật liệu gỗ phù 

hợp điều kiện Việt Nam. 

5. Đề xuất cấu trúc, nội dung và dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về bảo quản, 

tu bổ, phục hồi vật liệu gỗ trong di tích. 

6. Đề xuất giải pháp, hướng dẫn áp dụng tiêu 

chuẩn trong hoạt động bảo tồn, tu bổ và 

quản lý di tích kiến trúc gỗ. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Báo cáo nghiên cứu tiêu chuẩn, hướng dẫn và kinh nghiệm quốc tế 

liên quan đến bảo tồn vật liệu gỗ trong di sản văn hóa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Bộ tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật và quy trình bảo quản, tu bổ, phục hồi 

vật liệu gỗ trong di tích. 

- Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về bảo quản, tu bổ, phục hồi 

vật liệu gỗ trong di tích. 

- Hồ sơ khoa học phục vụ đề xuất/xây dựng TCVN. 

- Báo cáo đề xuất hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn trong thực tiễn bảo 

tồn di tích. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp căn cứ khoa học và kỹ thuật phục vụ tiêu chuẩn hóa công 

tác bảo quản, tu bổ, phục hồi vật liệu gỗ trong di tích. 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, thi công tu bổ, trung tâm bảo 

tồn di tích và địa phương nâng cao chất lượng can thiệp vào di tích 

gỗ. 

- Góp phần giảm rủi ro tu bổ sai vật liệu, sai kỹ thuật, bảo vệ tính xác 

thực và giá trị di tích kiến trúc gỗ. 

- Chuyển giao dưới dạng dự thảo TCVN, bộ tiêu chí kỹ thuật, quy trình, hồ 

sơ khoa học và tài liệu hướng dẫn áp dụng. 

400 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

V. MỸ THUẬT (5 nhiệm vụ) 

18 Đặc trưng hoa văn Lý - 

Trần ứng dụng trong thiết 

kế sản phẩm công nghiệp 

văn hóa 

- Nghiên cứu nhận diện, phân loại, 

hệ thống hóa làm rõ giá trị tạo hình, 

biểu tượng, thẩm mỹ các đặc trưng 

hoa văn tiêu biểu thời Lý - Trần và 

khả năng chuyển hóa trong thiết kế 

sản phẩm công nghiệp văn hóa; 

- Đề xuất quy trình ứng dụng hoa 

văn Lý - Trần trong thiết kế sản 

phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị 

mỹ thuật truyền thống, tạo nguồn tư 

liệu thiết kế có khả năng ứng dụng 

và thương mại hóa trong bối cảnh 

phát triển công nghiệp văn hóa Việt 

Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hoa văn Lý - Trần trong mỹ thuật truyền 

thống Việt Nam và ứng dụng di sản tạo hình 

trong thiết kế sản phẩm công nghiệp văn 

hóa. 

2. Nhận diện đặc trưng tạo hình, cấu trúc, 

nhịp điệu, biểu tượng, giá trị thẩm mỹ và khả 

năng ứng dụng của các nhóm mẫu thức hoa 

văn tiêu biểu. 

3. Xây dựng bộ dữ liệu số hoa văn Lý - 

Trần, chuẩn hóa đường nét, cấu trúc, thông 

tin mô tả và khả năng sử dụng trong thiết kế. 

Thực hiện số hóa bộ dữ liệu. 

4. Thiết kế thử nghiệm một số nhóm sản 

phẩm văn hóa/công nghiệp văn hóa ứng 

dụng hoa văn Lý - Trần trên chất liệu, công 

nghệ và ngữ cảnh đương đại. 

5. Đề xuất quy trình, nguyên tắc, giải pháp 

ứng dụng hoa văn Lý - Trần trong thiết kế 

sản phẩm, gắn với bảo tồn giá trị truyền 

thống, đổi mới sáng tạo và phát triển công 

nghiệp văn hóa; dự báo hiệu quả ứng dụng 

trong thực tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ dữ liệu số về hoa văn Lý - Trần gồm file đồ họa kỹ thuật số, có 

thông tin mô tả, phân loại, chuẩn hóa đường nét và cấu trúc, phục vụ 

khai thác thiết kế. 

- Bộ mẫu thiết kế sản phẩm văn hóa ứng dụng hoa văn Lý - Trần, 

gồm bản thiết kế 2D/3D và một số sản phẩm mẫu/maquette minh họa. 

- Quy trình ứng dụng hoa văn Lý - Trần trong thiết kế và chế tác sản 

phẩm công nghiệp văn hóa, từ khai thác tư liệu gốc đến phát triển 

mẫu thiết kế. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu, nguyên tắc chuyển hóa hoa 

văn truyền thống vào thiết kế sản phẩm đương đại. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Cung cấp nguồn tư liệu thiết kế chuẩn hóa cho nhà thiết kế, cơ sở đào 

tạo mỹ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, đơn vị sản xuất quà tặng, sản phẩm 

lưu niệm và sản phẩm văn hóa. 

- Góp phần đưa giá trị mỹ thuật Lý - Trần vào đời sống đương đại, 

phát triển sản phẩm có bản sắc Việt Nam và hỗ trợ thương mại hóa 

sản phẩm văn hóa. 

- Có thể ứng dụng tại cơ sở đào tạo mỹ thuật, bảo tàng, doanh nghiệp 

thiết kế, cơ sở sản xuất hàng thủ công, quà tặng di sản, địa phương có 

di sản Lý - Trần và đơn vị phát triển công nghiệp văn hóa. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ dữ liệu số, bộ mẫu thiết kế, quy trình và 

tài liệu hướng dẫn. 

650 

19 Phát huy vai trò của Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam 

trong phát triển công 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về vai trò của Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam như một thiết chế 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò của 

bảo tàng mỹ thuật, trong phát triển công 

nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

600 



16 
 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

nghiệp văn hóa và kinh tế 

sáng tạo 

văn hóa, giáo dục, sáng tạo, truyền 

thông và phát triển giá trị mỹ thuật 

trong công nghiệp văn hóa, kinh tế 

sáng tạo; 

- Đề xuất mô hình, cơ chế và giải 

pháp phát huy giá trị sưu tập, trưng 

bày, giáo dục, bản quyền, sản phẩm 

sáng tạo và truyền thông số của bảo 

tàng trong bối cảnh chuyển đổi số. 

đổi số trong hoạt động bảo tàng. 

2. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về phát huy giá trị bảo tàng mỹ thuật trong 

giáo dục nghệ thuật, sáng tạo sản phẩm, 

truyền thông, bản quyền, dịch vụ văn hóa và 

kinh tế sáng tạo. 

3. Đánh giá thực trạng hoạt động của Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam về sưu tập, trưng 

bày, giáo dục, truyền thông, dịch vụ, sản 

phẩm văn hóa, dữ liệu số, hợp tác sáng tạo 

và tiếp cận công chúng. 

4. Phân tích tiềm năng khai thác giá trị sưu 

tập, hình ảnh tác phẩm, câu chuyện nghệ 

thuật, không gian trưng bày, học liệu và hoạt 

động trải nghiệm trong phát triển công 

nghiệp văn hóa. 

5. Nghiên cứu, đổi mới trưng bày, ứng dụng 

công nghệ số trong việc phát huy vai trò của 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế 

sáng tạo, có tính đến quản trị, bản quyền, 

nguồn lực và đối tác sáng tạo. 

6. Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp về 

chuyển đổi số, giáo dục công chúng, sản 

phẩm sáng tạo, dịch vụ văn hóa, hợp tác 

công - tư và truyền thông; dự báo tác động 

ứng dụng trong thực tiễn. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Mô hình phát huy vai trò của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong 

phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. 

- Hệ thống giải pháp về cơ chế chính sách, quản trị, khai thác giá trị 

sưu tập, phát triển sản phẩm sáng tạo, giáo dục công chúng và truyền 

thông số. 

- Bộ khuyến nghị về bản quyền, khai thác hình ảnh tác phẩm, hợp tác 

với nhà thiết kế/nghệ sĩ/doanh nghiệp sáng tạo và phát triển dịch vụ 

văn hóa bảo tàng. 

- Lộ trình đề xuất triển khai mô hình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

và khả năng tham khảo cho các bảo tàng mỹ thuật khác. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động 

giáo dục, trưng bày, truyền thông, khai thác sưu tập và phát triển sản 

phẩm sáng tạo. 

- Góp phần chuyển bảo tàng từ nơi lưu giữ, trưng bày sang thiết chế 

sáng tạo, học tập, trải nghiệm và phát triển kinh tế văn hóa. 

- Có thể ứng dụng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hệ thống bảo 

tàng mỹ thuật, cơ sở đào tạo mỹ thuật, đơn vị sáng tạo, doanh nghiệp 

văn hóa và cơ quan quản lý. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình, giải pháp, khuyến nghị chính sách 

và lộ trình triển khai. 

20 Nghiên cứu chuyển đổi số trong 

đào tạo và sáng tác điêu khắc 

Việt Nam gắn với phát triển 

công nghiệp văn hóa 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về chuyển đổi số trong đào tạo 

và sáng tác điêu khắc Việt Nam gắn 

với phát triển công nghiệp văn hóa; 

- Thực trạng ứng dụng công nghệ số 

trong đào tạo và sáng tác điêu khắc; 

- Đề xuất định hướng, giải pháp và 

mô hình đào tạo điêu khắc trong 

môi trường số, trong đó hoạt động 

sáng tác được xem là thành tố thực 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về chuyển đổi số 

trong giáo dục nghệ thuật, đào tạo điêu khắc, 

sáng tác điêu khắc và công nghiệp văn hóa. 

2. Hệ thống hóa xu hướng quốc tế về điêu 

khắc số, mô hình 3D, quét 3D, in 3D, không 

gian trưng bày số, học liệu số và studio số 

trong đào tạo, sáng tác điêu khắc. 

3. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ 

số trong đào tạo và sáng tác điêu khắc tại 

Việt Nam, bao gồm chương trình, học liệu, 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình đào tạo điêu khắc trong môi trường số phục vụ giảng 

dạy, thực hành sáng tác và phát triển năng lực số cho người học. 

- Khung năng lực số cơ bản đối với người học, giảng viên và cơ sở 

đào tạo điêu khắc. 

- Định hướng ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, học liệu, studio 

thực hành, sáng tác, lưu trữ, trưng bày và quảng bá sản phẩm điêu 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

hành của mô hình đào tạo, không 

tách thành mô hình độc lập. 

thiết bị, giảng viên, người học, studio thực 

hành và kết nối thị trường. 

4. Phân tích các yếu tố tác động đến chuyển 

đổi số trong điêu khắc như nhận thức, nguồn 

lực, hạ tầng, bản quyền, kỹ năng số, phương 

pháp đào tạo và nhu cầu công nghiệp văn 

hóa. 

5. Xây dựng mô hình đào tạo điêu khắc trong 

môi trường số, gồm chương trình, học liệu số, 

quy trình thực hành, studio số, năng lực số và 

kết nối sáng tác - trưng bày - quảng bá. 

6. Đề xuất định hướng, giải pháp và khuyến 

nghị chính sách thúc đẩy chuyển đổi số 

trong đào tạo, thực hành sáng tác và phát 

triển điêu khắc gắn với công nghiệp văn hóa; 

dự báo tác động thực tiễn. 

khắc. 

- Báo cáo khuyến nghị chính sách, giải pháp và lộ trình chuyển đổi số 

trong đào tạo điêu khắc Việt Nam gắn với công nghiệp văn hóa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo mỹ thuật, khoa điêu khắc và giảng viên đổi 

mới chương trình, phương pháp đào tạo, học liệu và môi trường thực 

hành. 

- Góp phần nâng cao năng lực sáng tạo, năng lực số và khả năng thích 

ứng nghề nghiệp của người học điêu khắc trong bối cảnh công nghiệp 

văn hóa. 

- Có thể ứng dụng tại trường mỹ thuật, khoa điêu khắc, cơ sở đào tạo 

nghệ thuật, trung tâm sáng tạo, đơn vị trưng bày, doanh nghiệp thiết 

kế - chế tác 3D. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình đào tạo, khung năng lực, định 

hướng ứng dụng công nghệ số và báo cáo khuyến nghị. 

21 Nghiên cứu xây dựng cơ sở 

dữ liệu số về tranh sơn mài 

Việt Nam và đề xuất giải 

pháp quảng bá giá trị nghệ 

thuật của tranh sơn mài 

trên môi trường số 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về tranh sơn mài Việt Nam, làm 

rõ các giá trị nghệ thuật đặc trưng 

của tranh sơn mài trên các phương 

diện lịch sử hình thành, chất liệu, kỹ 

thuật, ngôn ngữ tạo hình, ý tưởng 

sáng tác, phong cách nghệ sĩ và xu 

hướng phát triển; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tranh 

sơn mài Việt Nam và đề xuất các 

giải pháp quảng bá giá trị nghệ thuật 

của tranh sơn mài trên môi trường 

số, góp phần nâng cao nhận thức 

công chúng, hỗ trợ bảo tồn, phát 

huy và lan tỏa giá trị mỹ thuật Việt 

Nam. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về 

xây dựng cơ sở dữ liệu số, quảng bá nghệ 

thuật tranh sơn mài trên môi trường số 

2. Hệ thống hóa tư liệu về lịch sử, kỹ thuật, 

chất liệu, tác giả, tác phẩm, cơ sở đào tạo, 

không gian trưng bày, làng nghề, thị trường 

và giá trị nghệ thuật sơn mài Việt Nam. 

3. Đánh giá thực trạng lưu trữ, số hóa, quảng 

bá và tiếp cận công chúng đối với nghệ thuật 

sơn mài Việt Nam hiện nay. 

4. Đề xuất cấu trúc dữ liệu, nhóm thông tin, 

tiêu chí mô tả, chuẩn hóa tư liệu, nguyên tắc 

cập nhật, khai thác và bảo vệ bản quyền 

trong cơ sở dữ liệu sơn mài. 

5. Xây dựng mô hình/khung cơ sở dữ liệu 

số phục vụ lưu trữ, tra cứu, nghiên cứu, 

giáo dục, bảo tồn và quảng bá nghệ thuật 

sơn mài Việt Nam. 

6. Đề xuất giải pháp quảng bá giá trị nghệ 

thuật của tranh sơn mài Việt Nam trên môi 

trường số, tập trung vào cách diễn giải giá trị 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Mô hình/khung xây dựng cơ sở dữ liệu số về nghệ thuật sơn mài 

Việt Nam. 

- Bộ cấu trúc dữ liệu, tiêu chí mô tả, nguyên tắc cập nhật, khai thác và 

quản lý dữ liệu sơn mài. 

- Bộ dữ liệu mẫu hoặc danh mục dữ liệu mẫu về nghệ thuật sơn mài 

Việt Nam phục vụ tra cứu, nghiên cứu và quảng bá. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp về số hóa, lưu trữ, bản quyền và 

quảng bá nghệ thuật sơn mài Việt Nam trên nền tảng số. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, bảo tàng, trường mỹ thuật, nhà nghiên cứu, 

nghệ sĩ, làng nghề và doanh nghiệp văn hóa có công cụ tham khảo để 

lưu trữ, tra cứu, giáo dục, truyền thông về sơn mài. 

- Góp phần bảo tồn giá trị nghệ thuật sơn mài Việt Nam, nâng cao 

khả năng tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế. 

- Có thể ứng dụng tại bảo tàng mỹ thuật, trường mỹ thuật, cơ sở nghiên 

cứu, làng nghề sơn mài, đơn vị truyền thông, du lịch văn hóa và doanh 

nghiệp công nghiệp văn hóa. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

lịch sử, chất liệu, kỹ thuật, tư tưởng sáng tác, 

phong cách nghệ thuật và câu chuyện văn 

hóa của tác phẩm thông qua nền tảng số, 

trưng bày số, truyền thông số và các hình 

thức tiếp cận công chúng phù hợp 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, bộ 

dữ liệu mẫu, giải pháp quảng bá số và báo cáo khuyến nghị. 

22 Nghiên cứu khai thác chất 

liệu, kỹ thuật và quy trình 

tạo tác tranh sơn mài Việt 

Nam trong thiết kế sản 

phẩm công nghiệp văn hóa 

Nghiên cứu khai thác và ứng dụng 

chất liệu, kỹ thuật, ngôn ngữ tạo 

hình, giá trị thẩm mỹ của nghệ 

thuật sơn mài Việt Nam trong sáng 

tạo mỹ thuật đương đại và thiết kế 

sản phẩm công nghiệp văn hóa; 

- Đề xuất định hướng, giải pháp và 

thử nghiệm mẫu sản phẩm nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị sơn mài 

truyền thống, phát triển sản phẩm 

văn hóa - nghệ thuật có giá trị thẩm 

mỹ, kinh tế và bản sắc Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về 

nghệ thuật sơn mài Việt Nam, làm rõ chất 

liệu, kỹ thuật, ngôn ngữ tạo hình, giá trị biểu 

đạt và khả năng thích ứng trong thiết kế sản 

phẩm công nghiệp văn háo. 

2. Đánh giá thực trạng khai thác chất liệu, kỹ 

thuật và quy trình tạo tác tranh sơn mài Việt 

Nam trong thiết kế sản phẩm; phân tích 

thuận lợi, hạn chế, xu hướng phát triển và 

nhu cầu thị trường. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về ứng dụng chất liệu, kỹ thuật truyền 

thống trong sáng tạo nghệ thuật, thiết kế, sản 

phẩm văn hóa và công nghiệp văn hóa. 

4. Đề xuất nguyên tắc, định hướng và giải 

pháp khai thác chất liệu, kỹ thuật và quy 

trình tạo tác tranh sơn mài Việt Nam trong 

thiết kế sản phẩm quà tặng văn hóa, sản 

phẩm lưu niệm, trang trí và sản phẩm công 

nghiệp văn hóa. 

5. Thực nghiệm sáng tạo một số sản phẩm 

ứng dụng sơn mài, đánh giá khả năng thẩm 

mỹ, kỹ thuật, thị trường và thương mại hóa. 

6. Đề xuất giải pháp kết nối nghệ sĩ, nhà 

thiết kế, làng nghề, cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp và thị trường trong phát triển sản 

phẩm sơn mài đương đại; dự báo tác động 

thực tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 bộ tác phẩm mỹ thuật đương đại ứng dụng nghệ thuật sơn mài 

Việt Nam. 

- 01 bộ mẫu thiết kế sản phẩm công nghiệp văn hóa ứng dụng nghệ 

thuật sơn mài, có bản thiết kế/thuyết minh kỹ thuật và định hướng 

ứng dụng. 

- Bộ nguyên tắc/quy trình ứng dụng chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ 

tạo hình sơn mài trong sáng tạo mỹ thuật, thiết kế sản phẩm. 

- Báo cáo khuyến nghị phát triển sản phẩm sơn mài gắn với mỹ thuật 

đương đại, thiết kế, làng nghề, thị trường và công nghiệp văn hóa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Góp phần bảo tồn, làm mới và phát huy giá trị nghệ thuật sơn mài 

Việt Nam trong đời sống mỹ thuật đương đại và thị trường sản phẩm 

văn hóa. 

- Hỗ trợ nghệ sĩ, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo, làng nghề, doanh nghiệp 

sáng tạo phát triển sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, kinh tế và bản sắc 

Việt Nam. 

- Có thể ứng dụng tại trường mỹ thuật, khoa thiết kế, làng nghề sơn 

mài, doanh nghiệp quà tặng - nội thất - sản phẩm lưu niệm, bảo tàng, 

không gian sáng tạo và địa phương có nghề sơn mài. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ tác phẩm/mẫu thiết kế, quy trình ứng dụng, 

tài liệu hướng dẫn và báo cáo khuyến nghị. 

750 

VI. NGHỆ THUẬT (7 nhiệm vụ) 

23 Xây dựng mô hình đào tạo, 

truyền dạy nghệ thuật múa 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn nhằm đề xuất mô hình đào tạo, 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo, 

truyền dạy nghệ thuật múa; vai trò, đặc 
Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

theo hướng kết hợp truyền 

nghề truyền thống với phương 

pháp đào tạo hiện đại 

truyền dạy nghệ thuật múa theo 

hướng kết hợp phương thức truyền 

nghề truyền thống với phương 

pháp đào tạo hiện đại; góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực nghệ thuật múa, bảo tồn 

và phát huy giá trị múa truyền 

thống, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục nghệ thuật, hội nhập quốc 

tế và phát triển nghệ thuật biểu 

diễn trong bối cảnh hiện nay. 

điểm, giá trị và giới hạn của phương thức 

truyền nghề trong đào tạo múa Việt Nam. 

2. Đánh giá thực trạng đào tạo và truyền dạy 

nghệ thuật múa tại một số cơ sở đào tạo, đơn 

vị nghệ thuật, môi trường truyền nghề và 

cộng đồng nghệ nhân. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về mô hình đào tạo múa, kết hợp truyền 

nghề, học viện, khoa học cơ thể, công nghệ 

số và phương pháp sư phạm hiện đại. 

4. Phân tích kết quả, hạn chế, khoảng trống 

trong kết hợp truyền nghề truyền thống với 

đào tạo hiện đại; làm rõ nguy cơ đứt gãy 

truyền nghề và nhu cầu chuẩn hóa đào tạo. 

5. Xây dựng mô hình đào tạo, truyền dạy 

nghệ thuật múa phù hợp điều kiện Việt Nam, 

gồm mục tiêu, cấu phần, chủ thể, chương 

trình, phương thức tổ chức, đánh giá và điều 

kiện triển khai. 

6. Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, 

chương trình đào tạo, đội ngũ giảng 

viên/nghệ nhân, học liệu số hỗ trợ, cơ sở vật 

chất và lộ trình áp dụng; dự báo tác động 

thực tiễn. 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình đào tạo, truyền dạy nghệ thuật múa kết hợp truyền nghề 

truyền thống với phương pháp đào tạo hiện đại tại Việt Nam. 

- Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình đào tạo kết hợp truyền nghề 

truyền thống và phương pháp hiện đại. 

- Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình, gồm vai trò của nghệ nhân, 

giảng viên, cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật và người học. 

- Báo cáo khuyến nghị phục vụ đổi mới đào tạo, bảo tồn và phát huy 

nghệ thuật múa. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật đổi mới phương pháp đào 

tạo múa, đồng thời bảo đảm vai trò của nghệ nhân và phương thức 

truyền nghề. 

- Góp phần bảo tồn tri thức thân thể, kỹ thuật biểu diễn, phong cách 

truyền thống và nâng cao năng lực nghề nghiệp của người học. 

- Có thể ứng dụng tại các trường múa, cơ sở đào tạo nghệ thuật, đoàn 

nghệ thuật, trung tâm văn hóa, đơn vị bảo tồn nghệ thuật truyền 

thống. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình, bộ tiêu chí, tài liệu hướng dẫn và 

khuyến nghị chính sách. 

24 Giá trị thẩm mỹ và đặc 

trưng tạo hình trang phục 

trong sân khấu truyền 

thống Việt Nam 

- Nghiên cứu xác định giá trị thẩm 

mỹ, đặc trưng tạo hình, ngôn ngữ 

biểu tượng và vai trò của trang 

phục trong một số loại hình sân 

khấu truyền thống Việt Nam; 

- Đề xuất định hướng, tiêu chí và 

giải pháp bảo tồn, phục dựng, chuẩn 

hóa tư liệu, giảng dạy và phát huy 

giá trị trang phục sân khấu truyền 

thống trong biểu diễn, đào tạo nghệ 

thuật và phát triển sản phẩm văn 

hóa sáng tạo. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mỹ thuật 

sân khấu, nghệ thuật tạo hình, trang phục 

biểu diễn và ngôn ngữ ký hiệu thị giác trong 

sân khấu truyền thống. 

2. Phân tích đặc điểm tạo hình, màu sắc, chất 

liệu, hoa văn, cấu trúc, kiểu dáng và biểu 

tượng của trang phục trong Tuồng, Chèo, 

Cải lương, Múa rối truyền thống và một số 

loại hình sân khấu dân gian. 

3. Làm rõ giá trị thẩm mỹ, văn hóa, chức 

năng biểu đạt của trang phục trong xây dựng 

nhân vật, thân phận, tính cách, không gian 

sân khấu và phong cách biểu diễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ tư liệu và dữ liệu hình ảnh về trang phục sân khấu truyền thống 

Việt Nam phục vụ nghiên cứu, đào tạo và bảo tồn. 

- Bộ tiêu chí nhận diện giá trị thẩm mỹ và đặc trưng tạo hình 

trang phục trong một số loại hình sân khấu truyền thống. 

- Báo cáo đề xuất giải pháp bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị 

thẩm mỹ trang phục sân khấu truyền thống. 

- Tài liệu hướng dẫn tham khảo phục vụ giảng dạy, thiết kế, phục dựng 

và quảng bá trang phục sân khấu truyền thống. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 
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Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

4. Đánh giá thực trạng bảo tồn, phục dựng, 

sử dụng, sáng tạo trang phục sân khấu truyền 

thống trong biểu diễn, đào tạo, trưng bày và 

quảng bá. 

5. Xây dựng bộ tư liệu, nhóm tiêu chí nhận 

diện, nguyên tắc phục dựng và định hướng 

ứng dụng giá trị tạo hình trang phục trong 

hoạt động nghệ thuật, đào tạo và sản phẩm 

sáng tạo. 

6. Đề xuất giải pháp bảo tồn, chuẩn hóa tư 

liệu, đào tạo, phục dựng, truyền thông và 

phát huy giá trị trang phục sân khấu truyền 

thống; dự báo tác động thực tiễn. 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo, nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ thiết kế phục 

trang và bảo tàng trong nghiên cứu, phục dựng, giảng dạy và khai thác 

giá trị trang phục truyền thống. 

- Góp phần hạn chế tình trạng tùy tiện trong phục dựng, làm rõ ngôn 

ngữ tạo hình và nâng cao chất lượng mỹ thuật sân khấu. 

- Có thể ứng dụng tại cơ sở đào tạo nghệ thuật biểu diễn, nhà hát, 

đoàn nghệ thuật truyền thống, bảo tàng sân khấu, đơn vị thiết kế trang 

phục và sản phẩm văn hóa. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ tư liệu, bộ tiêu chí, tài liệu hướng dẫn và 

khuyến nghị ứng dụng. 

25 Nghiên cứu mỹ thuật sân 

khấu Việt Nam trong bối 

cảnh kế thừa truyền thống 

và đổi mới hiện đại 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn về mỹ thuật sân khấu 

Việt Nam trong mối quan hệ giữa 

kế thừa truyền thống và đổi mới 

hiện đại; 

- Đề xuất định hướng, giải pháp 

phát triển mỹ thuật sân khấu 

nhằm nâng cao chất lượng nghệ 

thuật biểu diễn, phát huy bản sắc 

sân khấu Việt Nam, ứng dụng 

công nghệ phù hợp và đáp ứng 

yêu cầu hội nhập, phát triển văn 

hóa nghệ thuật hiện nay. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về mỹ thuật 

sân khấu, thiết kế không gian biểu diễn, 

phục trang, đạo cụ, ánh sáng, hình ảnh sân 

khấu và vai trò trong nghệ thuật biểu diễn. 

2. Nghiên cứu giá trị truyền thống của mỹ 

thuật sân khấu Việt Nam trong Chèo, 

Tuồng, Cải lương, kịch nói, múa và một số 

hình thức sân khấu dân gian. 

3. Đánh giá thực trạng sáng tác, thiết kế mỹ 

thuật sân khấu tại Việt Nam; làm rõ xu 

hướng đổi mới trong không gian sân khấu, 

phục trang, đạo cụ, ánh sáng, kỹ thuật trình 

diễn và ứng dụng công nghệ. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển mỹ thuật sân khấu, kết hợp yếu tố truyền 

thống với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. 

5. Phân tích khó khăn, hạn chế, yêu cầu 

đào tạo nhân lực, cơ chế đầu tư, hợp tác 

sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ 

số, kỹ thuật trình diễn hiện đại. 

6. Đề xuất hệ thống định hướng, giải pháp 

phát triển mỹ thuật sân khấu Việt Nam về 

đào tạo, sáng tạo, cơ chế chính sách, công 

nghệ, quảng bá và hợp tác quốc tế; dự báo 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 bộ định hướng và giải pháp phát triển mỹ thuật sân khấu Việt 

Nam trong bối cảnh kế thừa truyền thống và đổi mới hiện đại. 

- Bộ sưu tập tư liệu, hình ảnh, bản vẽ thiết kế mỹ thuật sân khấu 

truyền thống và hiện đại Việt Nam. 

- Hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo mỹ thuật sân 

khấu. 

- Đề xuất cơ sở khoa học phục vụ đổi mới nội dung giảng dạy, học 

liệu và chương trình đào tạo mỹ thuật sân khấu. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ các nhà hát, đoàn nghệ thuật, trường nghệ thuật, nghệ sĩ thiết 

kế sân khấu nâng cao chất lượng mỹ thuật biểu diễn và phát huy bản 

sắc sân khấu Việt Nam. 

- Góp phần định hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ phù 

hợp, nâng cao sức hấp dẫn của tác phẩm sân khấu trong bối cảnh hội 

nhập. 

- Có thể ứng dụng tại cơ sở đào tạo sân khấu, nhà hát, đoàn nghệ 

thuật, đơn vị thiết kế mỹ thuật sân khấu, bảo tàng và trung tâm lưu trữ 

tư liệu sân khấu. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ định hướng, tư liệu, khuyến nghị chương 

trình đào tạo và giải pháp ứng dụng. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

tác động thực tiễn. 

26 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình phát triển học liệu số 

và lựa chọn, thử nghiệm 

công cụ AI hỗ trợ giảng dạy 

một số môn kiến thức âm 

nhạc tại các cơ sở đào tạo 

âm nhạc chuyên nghiệp ở 

Việt Nam 

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát 

triển học liệu số và lựa chọn, thử 

nghiệm một số công cụ AI hỗ trợ 

giảng dạy các môn kiến thức âm 

nhạc tại cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp; góp phần đổi mới 

phương pháp đào tạo, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, cá nhân hóa học 

tập, hỗ trợ giảng viên và thúc đẩy 

chuyển đổi số giáo dục nghệ thuật ở 

Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về học liệu số, 

trí tuệ nhân tạo, đổi mới phương pháp giảng 

dạy các môn kiến thức âm nhạc trong bối 

cảnh chuyển đổi số giáo dục nghệ thuật. 

2. Đánh giá thực trạng giảng dạy các môn 

kiến thức âm nhạc; thực trạng xây dựng học 

liệu số và ứng dụng công nghệ/AI tại một số 

cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về phát triển học liệu số, công cụ AI, nền 

tảng công nghệ hỗ trợ đào tạo âm nhạc. 

4. Đánh giá khả năng ứng dụng AI trong hỗ 

trợ phân tích tác phẩm, luyện tai nghe, kiểm 

tra kiến thức, cá nhân hóa học tập, hỗ trợ xây 

dựng học liệu số. 

5. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

ứng dụng AI như chất lượng dữ liệu, bản 

quyền, năng lực giảng viên, đạo đức học thuật, 

kiểm soát nội dung và điều kiện hạ tầng. 

6. Đề xuất mô hình phát triển học liệu số, tiêu 

chí lựa chọn công cụ AI, tổ chức thử nghiệm 

và giải pháp triển khai trong đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp; dự báo tác động thực tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ học liệu số mẫu cho một số môn kiến thức âm nhạc. 

- Bộ tiêu chí lựa chọn, đánh giá công cụ AI hỗ trợ giảng dạy các môn 

kiến thức âm nhạc. 

- Tài liệu hướng dẫn khai thác công cụ AI trong thiết kế, sử dụng và 

đánh giá học liệu số, bảo đảm vai trò kiểm soát chuyên môn của 

giảng viên. 

- Báo cáo đề xuất mô hình phát triển học liệu số và giải pháp triển 

khai tại cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo âm nhạc đổi mới phương pháp giảng dạy, xây 

dựng học liệu số và ứng dụng AI có kiểm soát, an toàn, phù hợp đặc 

thù nghệ thuật. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả tự học, cá nhân hóa học tập, hỗ trợ 

giảng viên trong thiết kế bài giảng, kiểm tra, đánh giá và quản lý học 

liệu. 

- Có thể ứng dụng tại học viện âm nhạc, nhạc viện, trường nghệ thuật, 

khoa âm nhạc và các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình, bộ học liệu số mẫu, bộ tiêu chí 

chọn công cụ AI và tài liệu hướng dẫn. 
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27 Nghiên cứu đổi mới mô 

hình đào tạo nghệ thuật 

theo hướng phát triển năng 

lực sáng tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp văn hóa và 

hội nhập quốc tế 

 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về đào tạo nghệ thuật trong bối 

cảnh phát triển công nghiệp văn 

hóa, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số 

và hội nhập quốc tế; 

- Đề xuất mô hình đào tạo nghệ 

thuật theo hướng phát triển năng lực 

sáng tạo, năng lực thích ứng nghề 

nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo 

và năng lực tham gia thị trường 

công nghiệp văn hóa của người học. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo 

nghệ thuật, phát triển năng lực sáng tạo, 

công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và hội 

nhập quốc tế. 

2. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đổi 

mới mô hình đào tạo nghệ thuật gắn với thị 

trường nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và 

thực hành sáng tạo. 

3. Đánh giá thực trạng mô hình đào tạo nghệ 

thuật tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; phân tích ưu điểm, 

hạn chế, yêu cầu đổi mới. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình đào tạo nghệ thuật theo hướng phát triển năng lực sáng 

tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. 

- Khung năng lực sáng tạo và năng lực nghề nghiệp cốt lõi của người 

học nghệ thuật trong bối cảnh mới. 

- Bộ tiêu chí/định hướng đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, 

đánh giá năng lực và kết nối thực hành nghề nghiệp. 

- Báo cáo khuyến nghị đổi mới chương trình đào tạo nghệ thuật gắn với 

công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng 

 và chuyển giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

4. Xác định nhóm năng lực cốt lõi cần hình 

thành để phát triển năng lực sáng tạo cho 

người học nghệ thuật: sáng tạo, thực hành 

nghề nghiệp, hợp tác liên ngành, năng lực 

số, quản trị dự án, bản quyền, thị trường và 

hội nhập. 

5. Đề xuất mô hình đào tạo nghệ thuật theo 

hướng phát triển năng lực sáng tạo gắn với 

thực hành nghề nghiệp, doanh nghiệp, thiết chế 

văn hóa và thị trường công nghiệp văn hóa. 

6. Kiến nghị giải pháp, cơ chế và điều kiện 

bảo đảm triển khai mô hình trong hệ thống 

cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Việt Nam; 

dự báo tác động thực tiễn. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật đổi mới chương trình, 

phương pháp đào tạo, chuẩn đầu ra và phương thức kết nối thị 

trường. 

- Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghệ thuật, tăng 

năng lực sáng tạo, khởi nghiệp, thích ứng nghề nghiệp và hội nhập. 

- Có thể ứng dụng tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung 

cấp văn hóa nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, 

thiết chế văn hóa. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình đào tạo, khung năng lực, bộ tiêu 

chí đổi mới chương trình và khuyến nghị chính sách. 

28 Nghiên cứu, bảo tồn và 

phát huy giá trị bộ sưu tập 

phim về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại kho lưu trữ Viện 

Phim Việt Nam 

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá 

trị bộ sưu tập phim về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại kho lưu trữ Viện Phim 

Việt Nam nhằm gìn giữ di sản tư 

liệu điện ảnh quốc gia, phục vụ 

nghiên cứu, giáo dục truyền thống, 

truyền thông giá trị lịch sử - văn hóa 

và nâng cao hiệu quả lưu trữ, số 

hóa, khai thác tư liệu điện ảnh trong 

bối cảnh chuyển đổi số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bảo tồn, lưu 

trữ, số hóa và phát huy giá trị di sản phim tư 

liệu, di sản điện ảnh và ký ức lịch sử. 

2. Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng, 

nghệ thuật của bộ sưu tập phim về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; vai trò trong giáo dục truyền thống, 

nghiên cứu và truyền thông. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về bảo tồn, phục chế, số hóa, mô tả dữ liệu 

và khai thác di sản phim. 

4. Đánh giá thực trạng bộ sưu tập phim tại 

kho lưu trữ Viện Phim Việt Nam, gồm tình 

trạng vật lý, nội dung, dữ liệu mô tả, điều 

kiện bảo quản, số hóa và khai thác. 

5. Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị bộ sư tập phim Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tại kho lưu trữ Viện Phim Việt Nam. 

6. Đề xuất giải pháp bảo tồn, số hóa, chuẩn 

hóa danh mục, mô tả dữ liệu, quản lý quyền 

khai thác và phát huy giá trị bộ sưu tập. 

7. Đề xuất mô hình khai thác, trưng bày, giáo 

dục, truyền thông và sử dụng tư liệu phim 

phục vụ nghiên cứu, giáo dục, phổ biến giá trị 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ dữ liệu/danh mục tư liệu số hóa về bộ sưu tập phim Chủ tịch Hồ 

Chí Minh phục vụ lưu trữ, nghiên cứu, giáo dục và phổ biến giá trị di 

sản điện ảnh. 

- Báo cáo đánh giá hiện trạng, giá trị và nhu cầu bảo tồn, khai thác bộ 

sưu tập phim. 

- Quy trình/khuyến nghị về bảo tồn, số hóa, mô tả dữ liệu, lưu trữ và 

khai thác bộ sưu tập phim. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp bảo tồn, số hóa, khai thác, lan tỏa 

giá trị bộ sưu tập phim phục vụ nghiên cứu, giáo dục và truyền thông. 

 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ Viện Phim Việt Nam chuẩn hóa công tác bảo quản, số hóa, 

mô tả và khai thác bộ sưu tập phim có giá trị lịch sử đặc biệt. 

- Góp phần gìn giữ di sản tư liệu điện ảnh quốc gia, phục vụ giáo dục 

truyền thống, nghiên cứu lịch sử, điện ảnh và truyền thông văn hóa. 

- Có thể ứng dụng tại Viện Phim Việt Nam, cơ sở lưu trữ điện ảnh, 

bảo tàng, cơ sở giáo dục, đơn vị truyền thông, cơ quan nghiên cứu và 

hoạt động chiếu phim chuyên đề. 

- Chuyển giao dưới dạng danh mục/dữ liệu số hóa, quy trình, tài liệu 
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di sản điện ảnh; dự báo tác động thực tiễn. hướng dẫn và báo cáo khuyến nghị. 

29 Nghiên cứu cơ sở khoa học 

và thực tiễn để đề xuất xây 

dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về rạp chiếu phim 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ đề xuất xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp 

chiếu phim, đáp ứng yêu cầu quản 

lý nhà nước, bảo đảm chất lượng kỹ 

thuật, an toàn vận hành, phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, khả 

năng tiếp cận, chất lượng trải 

nghiệm khán giả và phù hợp với xu 

hướng phát triển công nghệ điện 

ảnh tại Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý và 

thực tiễn liên quan đến thiết kế, xây dựng, 

quản lý, vận hành rạp chiếu phim tại Việt 

Nam và quốc tế. 

2. Đánh giá thực trạng hệ thống rạp chiếu 

phim tại Việt Nam về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật, âm thanh, hình ảnh, an 

toàn, vận hành, khả năng tiếp cận và chất 

lượng dịch vụ. 

3. Phân tích tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia trong 

quản lý kỹ thuật đối với rạp chiếu phim; đánh 

giá khả năng áp dụng tại Việt Nam. 

4. Xác định các nhóm yêu cầu kỹ thuật đối 

với rạp chiếu phim, gồm không gian chiếu, 

phòng chiếu, màn hình, âm thanh, ánh sáng, 

thiết bị, ghế ngồi, an toàn, tiếp cận người 

khuyết tật, vận hành và dịch vụ. 

5. Xây dựng luận cứ khoa học, thực tiễn, hồ 

sơ đề xuất và dự thảo nội dung Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim. 

6. Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp rạp chiếu phim và 

đơn vị liên quan; hoàn thiện đề xuất, dự báo 

tác động và khả năng áp dụng trong thực 

tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về rạp chiếu phim. 

- Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

điều kiện vận hành và yêu cầu kỹ thuật rạp chiếu phim tại Việt Nam. 

- Hồ sơ khoa học và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp 

chiếu phim. 

- Báo cáo đánh giá tác động, khả năng áp dụng và khuyến nghị triển 

khai quy chuẩn. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện căn cứ kỹ thuật trong 

quản lý hệ thống rạp chiếu phim. 

- Góp phần nâng cao an toàn, chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận, 

chất lượng trình chiếu và bảo vệ quyền lợi khán giả. 

- Có thể ứng dụng tại cơ quan quản lý điện ảnh, tổ chức tiêu chuẩn 

hóa, doanh nghiệp rạp chiếu phim, đơn vị thiết kế - xây dựng - vận 

hành rạp, cơ sở đào tạo và kiểm định liên quan. 

- Chuyển giao dưới dạng luận cứ khoa học, hồ sơ đề xuất, dự thảo 

QCVN và báo cáo khuyến nghị áp dụng. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

VII. DU LỊCH (7 nhiệm vụ) 

30 Nghiên cứu xây dựng các 

giải pháp ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong đặt chỗ 

nhằm kiểm soát sức chứa 

tại các điểm du lịch 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm đề xuất mô hình, quy 

trình và nhóm giải pháp ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đặt 

chỗ, dự báo và điều tiết lượng khách 

tại các điểm du lịch góp phần kiểm 

soát sức chứa, nâng cao hiệu quả 

quản lý điểm đến, tối ưu hóa trải 

nghiệm du khách, giảm áp lực quá 

tải và phát triển du lịch thông minh, 

bền vững trong bối cảnh chuyển đổi 

số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch 

thông minh, quản lý sức chứa du lịch, quản 

trị điểm đến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong đặt chỗ nhằm kiểm soát sức chứa tại 

các điểm du lịch. 

2. Nghiên cứu mô hình kiểm soát, điều tiết 

lưu lượng khách của một số ngành dịch vụ 

và điểm đến trong nước, quốc tế; rút ra bài 

học cho du lịch Việt Nam. 

3. Đánh giá thực trạng hoạt động đặt chỗ, 

kiểm soát sức chứa, quản lý lượng khách tại 

một số điểm du lịch tiêu biểu ở Việt Nam. 

4. Phân tích khả năng ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo, dữ liệu lớn, dữ liệu thời gian thực, bản 

đồ số, thanh toán số và nền tảng đặt chỗ 

trong dự báo, điều tiết, phân bổ lượng khách. 

5. Đánh giá yêu cầu kết nối giữa hệ thống 

đặt chỗ thông minh với quản lý điểm du lịch, 

giao thông, thanh toán, truyền thông và trải 

nghiệm du khách. 

6. Đề xuất mô hình, quy trình và hệ thống 

giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đặt 

chỗ nhằm kiểm soát sức chứa tại các điểm 

du lịch Việt Nam, kèm điều kiện áp dụng và 

lộ trình triển khai. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 khung giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đặt chỗ nhằm 

kiểm soát sức chứa tại điểm du lịch Việt Nam. 

- Quy trình gợi ý về thu thập dữ liệu, dự báo lượng khách, điều tiết 

đặt chỗ và phối hợp quản lý sức chứa tại điểm đến. 

- Báo cáo khuyến nghị về ứng dụng AI, dữ liệu số, nền tảng đặt chỗ 

và cơ chế phối hợp trong quản lý sức chứa, điều tiết khách du lịch. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý và ban quản lý điểm du lịch chủ động kiểm 

soát lượng khách, hạn chế quá tải và nâng cao chất lượng trải nghiệm. 

- Có thể ứng dụng tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch/Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban quản lý khu/điểm du lịch, doanh 

nghiệp vận hành điểm đến, nền tảng đặt chỗ và đơn vị cung cấp dịch 

vụ du lịch. 

- Góp phần hình thành công cụ quản lý điểm đến thông minh, nâng 

cao năng lực chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. 

- Chuyển giao dưới dạng quy trình, bộ giải pháp và khuyến nghị 

chính sách. 
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31 Nghiên cứu ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong phân 

tích phản hồi trực tuyến 

của khách du lịch 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn nhằm đề xuất mô hình, quy 
trình và giải pháp ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo trong thu thập, phân tích, 
khai thác phản hồi trực tuyến của 
khách du lịch; hỗ trợ quản lý điểm 
đến, cải thiện chất lượng dịch vụ, 
quản trị hình ảnh du lịch, nâng cao 
trải nghiệm du khách và năng lực 
cạnh tranh của khách du lịch Việt 
Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh 
nghiệm về dữ liệu du lịch số, phản hồi trực 
tuyến của du khách, quản trị điểm đến và 
ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu du lịch. 
2. Làm rõ vai trò của phản hồi trực tuyến 
trong đánh giá trải nghiệm khách du lịch, 
chất lượng dịch vụ, hình ảnh điểm đến và 
năng lực cạnh tranh du lịch. 
3. Đánh giá thực trạng thu thập, quản lý, 
phân tích, khai thác phản hồi trực tuyến tại 
một số điểm đến, doanh nghiệp, nền tảng du 

Sản phẩm chính: 
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 
- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 
- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 
- Khung giải pháp ứng dụng AI trong thu thập, phân tích và khai 
thác dữ liệu phản hồi trực tuyến của khách du lịch. 
- Quy trình xử lý dữ liệu phản hồi trực tuyến, gồm thu thập, làm sạch, 
phân loại, phân tích cảm xúc, tổng hợp cảnh báo và khuyến nghị hành 
động. 
- Báo cáo khuyến nghị về ứng dụng AI, khai thác dữ liệu phản hồi 
trực tuyến phục vụ quản lý điểm đến, cải thiện dịch vụ và quản trị 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

lịch ở Việt Nam. 
4. Phân tích khả năng ứng dụng AI, xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên, phân tích cảm xúc, dữ 
liệu lớn để nhận diện xu hướng, nhu cầu, 
mức độ hài lòng, điểm nghẽn dịch vụ và vấn 
đề truyền thông. 
5. Đánh giá khả năng sử dụng kết quả phân 
tích phản hồi trực tuyến trong cải thiện dịch 
vụ, quản lý điểm đến, xúc tiến, truyền thông 
và quản trị khủng hoảng hình ảnh du lịch. 
6. Đề xuất mô hình, quy trình và hệ thống 
giải pháp ứng dụng AI trong thu thập, phân 
tích, khai thác phản hồi trực tuyến của khách 
du lịch tại Việt Nam. 

hình ảnh du lịch Việt Nam. 
Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 
- Hỗ trợ cơ quan quản lý, điểm đến và doanh nghiệp nhận diện kịp 
thời phản ánh của khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình 
ảnh điểm đến. 
- Có thể ứng dụng tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, địa phương, ban 
quản lý điểm đến, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, nền 
tảng du lịch trực tuyến. 
- Góp phần hình thành năng lực quản trị du lịch dựa trên dữ liệu, cải 
thiện trải nghiệm khách du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của du 
lịch Việt Nam. 
- Chuyển giao dưới dạng mô hình, quy trình phân tích, bộ giải pháp 
và khuyến nghị ứng dụng. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

32 Nghiên cứu mô hình hỗ trợ 

doanh nghiệp du lịch nhỏ 

và cộng đồng địa phương 

ứng dụng công nghệ số 

trong phát triển du lịch 

nông thôn 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ 

trợ doanh nghiệp du lịch nhỏ, hộ 

kinh doanh, hợp tác xã và cộng 

đồng địa phương ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý, quảng bá, 

cung cấp dịch vụ, kể chuyện điểm 

đến và kết nối thị trường; góp phần 

nâng cao năng lực chuyển đổi số, 

gia tăng giá trị kinh tế địa phương 

và thúc đẩy phát triển du lịch nông 

thôn, du lịch cộng đồng theo hướng 

bền vững. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch 

nông thôn, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số 

trong du lịch, năng lực số và mô hình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ, cộng đồng địa phương. 

2. Xác định khung mô hình, cơ chế vận 

hành, vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, 

cộng đồng, nền tảng số và tổ chức hỗ trợ 

trong phát triển du lịch nông thôn. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc 

tế về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng 

ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, đặt 

dịch vụ, kết nối thị trường. 

4. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ 

số, năng lực số, nhu cầu hỗ trợ và rào cản 

của doanh nghiệp du lịch nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã, cộng đồng tại một số 

điểm du lịch nông thôn. 

5. Phân tích khả năng ứng dụng nền tảng số, 

thương mại điện tử, mạng xã hội, bản đồ số, 

thanh toán số, dữ liệu số, AI phù hợp trong 

quản lý, quảng bá, chăm sóc khách hàng và 

kể chuyện điểm đến. 

6. Đề xuất mô hình hỗ trợ, bộ tài liệu tập 

huấn, quy trình triển khai, điều kiện áp dụng, 

phương án thử nghiệm, nhân rộng và dự báo 

tác động trong thực tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nhỏ và cộng đồng địa 

phương ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch nông thôn tại 

Việt Nam. 

- Bộ tài liệu tập huấn về năng lực số, quảng bá số, bán hàng số, chăm 

sóc khách hàng, quản lý dịch vụ và kể chuyện điểm đến cho doanh 

nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã, cộng đồng. 

- Báo cáo áp dụng thử mô hình hỗ trợ tại một số địa bàn/đối tượng 

phù hợp. 

- Báo cáo khuyến nghị về chính sách, đào tạo, hạ tầng số, truyền 

thông và kết nối thị trường cho du lịch nông thôn. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng địa phương nâng cao năng 

lực số, mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận khách và phát triển 

sinh kế bền vững. 

- Có thể ứng dụng tại địa phương phát triển du lịch nông thôn, du 

lịch cộng đồng, chương trình OCOP, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp nhỏ, trung tâm xúc tiến du lịch. 

- Góp phần bảo tồn và truyền thông giá trị văn hóa địa phương, kết 

nối sản phẩm nông nghiệp, thủ công, ẩm thực với du lịch. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình hỗ trợ, tài liệu tập huấn, quy trình 

áp dụng và báo cáo thử nghiệm. 
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33 Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm du lịch trải nghiệm 

đặc biệt gắn với tài nguyên 

du lịch văn hóa 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm đề xuất định hướng, mô 

hình và giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch trải nghiệm đặc biệt 

gắn với tài nguyên văn hóa, nghệ 

thuật, di sản, ẩm thực và không gian 

lịch sử; góp phần đa dạng hóa sản 

phẩm du lịch cao cấp, tạo giá trị gia 

tăng, nâng cao chất lượng trải 

nghiệm, phát triển công nghiệp văn 

hóa và du lịch chất lượng cao theo 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch trải 

nghiệm đặc biệt, du lịch cao cấp, trải nghiệm 

giới hạn, cá nhân hóa, tiếp cận đặc quyền và 

khai thác tài nguyên văn hóa trong du lịch. 

2. Nghiên cứu mô hình, xu hướng sản phẩm 

du lịch trải nghiệm đặc biệt trong nước và 

quốc tế, nhất là sản phẩm gắn với di sản, 

nghệ thuật, ẩm thực, không gian lịch sử, giao 

lưu văn hóa. 

3. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm 

du lịch cao cấp, trải nghiệm giới hạn, trải 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Bộ tiêu chí nhận diện và phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc 

biệt gắn với tài nguyên văn hóa. 

- Mô hình phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc biệt gắn với 

văn hóa và di sản tại Việt Nam. 

- Danh mục/nhóm sản phẩm gợi ý hoặc hồ sơ ý tưởng sản phẩm mẫu 

có khả năng triển khai. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cao 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

hướng bền vững. nghiệm văn hóa đặc biệt tại Việt Nam; nhận 

diện hạn chế, rủi ro thương mại hóa và vấn 

đề bảo vệ giá trị di sản. 

4. Phân tích khả năng khai thác tài nguyên 

văn hóa, di sản, nghệ thuật biểu diễn, ẩm 

thực, không gian lịch sử, làng nghề, sự kiện 

văn hóa để hình thành sản phẩm đặc biệt. 

5. Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ 

số, quản trị trải nghiệm khách hàng, truyền 

thông số, dữ liệu khách hàng trong thiết kế 

và vận hành sản phẩm. 

6. Đề xuất mô hình, bộ tiêu chí, danh mục 

gợi ý sản phẩm và hệ thống giải pháp về 

chính sách, quản lý khai thác, xây dựng sản 

phẩm, truyền thông, nhân lực và tổ chức 

thực hiện; dự báo tác động thực tiễn. 

cấp, trải nghiệm giới hạn, khai thác giá trị văn hóa, di sản trong du 

lịch. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp xây dựng sản 

phẩm du lịch văn hóa có giá trị gia tăng cao nhưng vẫn bảo đảm tính 

xác thực, tôn trọng di sản và cộng đồng. 

- Có thể ứng dụng tại địa phương có tài nguyên văn hóa, di sản, bảo 

tàng, không gian nghệ thuật, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cao cấp, 

đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa. 

- Góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt Nam, thu hút phân 

khúc khách chất lượng cao, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế 

đêm. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ tiêu chí, mô hình phát triển sản phẩm, hồ sơ 

ý tưởng sản phẩm và báo cáo khuyến nghị. 

34 Nghiên cứu ứng phó với 

biến động thị trường khách 

du lịch quốc tế đến Việt 

Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hiện nay 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và 

thực tiễn về biến động thị trường 

khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam; 

- Đề xuất định hướng, kịch bản và 

giải pháp ứng phó nhằm nâng cao 

năng lực thích ứng của ngành du 

lịch, duy trì sức cạnh tranh điểm 

đến, đa dạng hóa thị trường khách, 

nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá 

và phát triển du lịch bền vững trong 

bối cảnh toàn cầu hiện nay 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường 

khách quốc tế, năng lực thích ứng thị trường, 

quản trị rủi ro và yếu tố tác động đến biến 

động thị trường du lịch. 

2. Phân tích thực trạng thị trường khách du 

lịch quốc tế đến Việt Nam, biến động của thị 

trường trọng điểm, thị trường mới nổi và xu 

hướng tiêu dùng du lịch quốc tế. 

3. Phân tích tác động của yếu tố kinh tế, 

chính trị, dịch bệnh, công nghệ, truyền 

thông, chính sách thị thực, vận tải hàng 

không, xu hướng tiêu dùng đến thị trường 

khách. 

4. Đánh giá năng lực thích ứng của cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp và điểm đến Việt 

Nam trước biến động thị trường khách quốc 

tế. 

5. Phân tích khả năng ứng dụng dữ liệu lớn, 

AI, truyền thông số, dữ liệu khách du lịch 

trong dự báo xu hướng, phân khúc thị 

trường, xúc tiến và quản trị rủi ro thị trường. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Báo cáo phân tích xu hướng và kịch bản biến động thị trường khách 

du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

- Khung giải pháp ứng phó và nâng cao năng lực thích ứng với biến 

động thị trường khách quốc tế. 

- Bộ khuyến nghị về phát triển thị trường, xúc tiến du lịch, 

chuyển đổi số, phân khúc khách và nâng cao năng lực thích ứng 

đối với thị trường khách quốc tế trọng điểm. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch có căn cứ khoa học 

trong dự báo, lựa chọn thị trường, xúc tiến, phát triển sản phẩm và xử 

lý biến động. 

- Có thể ứng dụng tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, địa phương, 

hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, hàng không, điểm đến 

và trung tâm xúc tiến du lịch. 

- Góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường, nâng cao khả năng 

phục hồi, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của du lịch Việt 

Nam. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

6. Đề xuất kịch bản, hệ thống giải pháp và 

định hướng ứng phó về chính sách, xúc tiến, 

phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, liên kết 

thị trường và nâng cao năng lực thích ứng; 

dự báo tác động thực tiễn. 

- Chuyển giao dưới dạng báo cáo thị trường, kịch bản, khung giải 

pháp và khuyến nghị chính sách. 

35 Nghiên cứu xây dựng cơ 

chế liên kết trong chuỗi 

cung ứng dịch vụ du lịch 

nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh 

nghiệp du lịch 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 

nhằm đề xuất cơ chế liên kết doanh 

nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ 

du lịch; nâng cao hiệu quả kết nối 

giữa lữ hành, lưu trú, vận chuyển, ăn 

uống, điểm đến và các đơn vị cung 

ứng dịch vụ; tối ưu hóa chất lượng 

dịch vụ, gia tăng giá trị chuỗi, thúc 

đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng 

lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập. 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuỗi cung 

ứng dịch vụ du lịch, liên kết doanh nghiệp, 

hệ sinh thái du lịch và năng lực cạnh tranh 

và cơ chế liên kết trong du lịch. 

2. Nghiên cứu mô hình liên kết doanh 

nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ 

du lịch trong nước, quốc tế; làm rõ vai trò cơ 

chế liên kết ngành. 

3. Đánh giá thực trạng cơ chế liên kết giữa 

doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, 

ăn uống, điểm đến và đơn vị cung ứng dịch 

vụ du lịch tại Việt Nam. 

4. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

liên kết như cơ chế hợp tác, xúc tiến, chính 

sách thuế, quản trị, công nghệ, dữ liệu số, 

nguồn nhân lực và chia sẻ lợi ích. 

5. Đánh giá khả năng ứng dụng nền tảng số, 

dữ liệu lớn, AI trong kết nối doanh nghiệp, 

quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát chất 

lượng và tối ưu hóa dịch vụ. 

6. Phân tích liên kết giữa du lịch với văn 

hóa, vận tải, thương mại, nông nghiệp, công 

nghiệp sáng tạo; đề xuất mô hình, cơ chế 

liên kết, chính sách và giải pháp triển khai; 

dự báo tác động thực tiễn. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình/cơ chế liên kết doanh nghiệp trong phát triển chuỗi cung 

ứng dịch vụ du lịch có năng lực cạnh tranh cao tại Việt Nam. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ và hiệu quả liên kết trong chuỗi cung 

ứng dịch vụ du lịch. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp về liên kết doanh nghiệp, chuyển 

đổi số, chia sẻ dữ liệu, phối hợp xúc tiến, nâng cao hiệu quả chuỗi 

cung ứng dịch vụ du lịch. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng cơ chế 

hợp tác, chia sẻ lợi ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh 

tranh điểm đến. 

- Có thể ứng dụng tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, địa phương, 

hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ 

ăn uống, điểm đến và các ngành liên quan. 

- Góp phần giảm đứt gãy liên kết, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, 

thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái du lịch cạnh tranh. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình, bộ tiêu chí, khuyến nghị chính 

sách và hướng dẫn áp dụng. 

700 

36 Nghiên cứu xây dựng mô hình 

đào tạo nghề du lịch kết hợp 

giữa nhà trường và doanh 

nghiệp (Nghiên cứu trường lưu 

trú du lịch cao cấp) 

Nghiên cứu xây dựng mô hình đào 

tạo nghề kết hợp giữa nhà trường 

và doanh nghiệp lưu trú cao cấp 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 

tăng cường kỹ năng thực hành, 

năng lực thích ứng nghề nghiệp, 

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo 

nghề du lịch, liên kết nhà trường - doanh 

nghiệp, đào tạo theo năng lực và phát triển 

nhân lực trong lĩnh vực lưu trú cao cấp. 

2. Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề gắn với 

doanh nghiệp trong nước, quốc tế; làm rõ vai 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 01 mô hình đào tạo nghề kết hợp giữa nhà trường và doanh 

nghiệp lưu trú cao cấp phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
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Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

ngoại ngữ, kỹ năng số và tác 

phong dịch vụ của người học đáp 

ứng nhu cầu nhân lực chất lượng 

cao trong lĩnh vực lưu trú du lịch 

và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của du lịch Việt Nam. 

trò của doanh nghiệp lưu trú cao cấp trong 

đào tạo thực hành và đánh giá kỹ năng nghề. 

3. Đánh giá thực trạng liên kết giữa cơ sở 

đào tạo du lịch và doanh nghiệp lưu trú cao 

cấp tại Việt Nam; nhận diện hạn chế về 

chương trình, thực hành, giảng viên, người 

hướng dẫn, đánh giá năng lực và tuyển dụng. 

4. Phân tích yêu cầu năng lực đối với người 

học trong lĩnh vực lưu trú cao cấp: nghiệp 

vụ, ngoại ngữ, giao tiếp, công nghệ, dịch vụ 

xanh, tác phong, xử lý tình huống và thích 

ứng môi trường quốc tế. 

5. Phân tích điều kiện, cơ chế phối hợp trong 

xây dựng chương trình, tổ chức thực hành tại 

doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng, phản hồi 

chất lượng đào tạo và kết nối tuyển dụng. 

6. Đề xuất mô hình đào tạo nghề kết hợp nhà 

trường - doanh nghiệp lưu trú cao cấp, gồm 

mục tiêu, cấu phần, chủ thể, quy trình vận 

hành, cơ chế đánh giá, điều kiện áp dụng, lộ 

trình nhân rộng và dự báo tác động thực tiễn. 

- Dự thảo Khung năng lực/chuẩn đầu ra tham khảo đối với một số vị 

trí nghề trong lĩnh vực lưu trú cao cấp. 

- Quy trình phối hợp nhà trường - doanh nghiệp trong xây dựng 

chương trình, tổ chức thực hành, hướng dẫn tại doanh nghiệp, đánh 

giá năng lực và kết nối tuyển dụng. 

- Bộ công cụ/tài liệu hướng dẫn đánh giá năng lực thực hành nghề 

nghiệp của người học. 

- Báo cáo khuyến nghị và giải pháp hoàn thiện mô hình đào tạo nghề 

kết hợp nhà trường - doanh nghiệp lưu trú cao cấp. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ sở đào tạo và doanh nghiệp lưu trú cao cấp nâng cao chất 

lượng đào tạo, giảm khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn. 

- Có thể ứng dụng tại các trường du lịch, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn 4-5 sao, hiệp hội 

khách sạn, doanh nghiệp lưu trú cao cấp và địa phương du lịch trọng 

điểm. 

- Góp phần phát triển nguồn nhân lực lưu trú chất lượng cao, nâng 

cao năng lực cạnh tranh dịch vụ và tạo cơ chế hợp tác bền vững giữa 

nhà trường và doanh nghiệp. 

- Chuyển giao dưới dạng mô hình đào tạo, khung năng lực, quy trình 

phối hợp, bộ công cụ đánh giá và tài liệu hướng dẫn. 

VIII. THỂ DỤC THỂ THAO (11 nhiệm vụ) 

37 Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống rèn luyện, bộ tiêu 

chuẩn đánh giá về thể lực 

người Việt Nam 

- Xây dựng hệ thống đánh giá, 

quản lý và hỗ trợ rèn luyện thể lực 

người Việt Nam trên nền tảng 

công nghệ số:  chuẩn hóa công tác 

theo dõi, đánh giá thể lực theo 

nhóm đối tượng; thiết lập cơ sở dữ 

liệu phục vụ quản lý, dự báo và hỗ 

trợ xây dựng chương trình rèn 

luyện phù hợp với đặc điểm thể 

chất của người Việt Nam trong 

bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu 

nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

- Ứng dụng công nghệ phân tích dữ 

liệu lớn và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về đánh giá thể lực, 

quản lý dữ liệu thể lực và ứng dụng công 

nghệ số trong thể dục thể thao. 

2. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, bộ tiêu 

chuẩn đánh giá thể lực phù hợp với đặc điểm 

thể chất của người Việt Nam; 

3. Chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về 

các chỉ số thể lực của người Việt Nam theo 

nhóm tuổi, giới tính và đối tượng nghiên 

cứu; 

4. Xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi, cập 

nhật và khai thác dữ liệu thể lực trên nền 

tảng số bảo đảm khả năng liên thông, chia sẻ 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Bộ tài liệu hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá và quản lý thể 

lực. 

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá thể lực người Việt Nam theo nhóm đối 

tượng; 

- Cơ sở dữ liệu số về thể lực người Việt Nam; 

- Hệ thống tiêu chuẩn theo dõi và đánh giá thể lực người Việt Nam là 

tài liệu để tham khảo vận hành trên nền tảng công nghệ số; 

- Công cụ hỗ trợ phân tích, đánh giá và khuyến nghị chương trình rèn 

luyện phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ theo 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

đánh giá xu hướng phát triển thể 

lực, dự báo nguy cơ suy giảm thể 

chất và cá thể hóa khuyến nghị rèn 

luyện thể dục thể thao. 

 

và bảo mật dữ liệu; 

5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phân tích 

dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá, 

phân tích xu hướng phát triển thể lực và hỗ 

trợ xây dựng chương trình rèn luyện phù hợp 

với từng nhóm đối tượng; 

6. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện 

hệ thống và đề xuất giải pháp triển khai, 

nhân rộng trong thực tiễn 

Lưu ý: Cần làm rõ phạm vi hệ thống thử 

nghiệm, phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và khả năng kết nối dữ liệu dùng chung 

ngành TDTT 

dõi, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển thể lực cộng đồng; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe và phát triển 

phong trào thể dục thể thao quần chúng; 

- Có khả năng triển khai áp dụng tại hệ thống trường học, cơ sở giáo dục 

thể chất, trung tâm thể thao, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng; 

- Kết quả nghiên cứu có khả năng tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu 

dùng chung của ngành thể dục thể thao, chuyển giao cho cơ quan quản lý, 

đơn vị đào tạo và tổ chức liên quan để khai thác, vận hành và mở rộng ứng 

dụng trong thực tiễn. 

- Làm rõ cơ quan tiếp nhận, vận hành, cập nhật dữ liệu (chỉ rõ nguồn lực 

thực hiện sau khi tiếp nhận) 

38 Ứng dụng công nghệ điện 

cơ Noraxon trong huấn 

luyện nâng cao hiệu suất 

tập luyện cho vận động viên 

cử tạ 

- Ứng dụng công nghệ điện cơ trong 

phân tích hoạt động cơ và đánh giá 

kỹ thuật vận động nhằm nâng cao 

hiệu quả huấn luyện vận động viên 

cử tạ; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy 

trình ứng dụng công nghệ trong theo 

dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất 

tập luyện phù hợp với đặc điểm vận 

động viên cử tạ Việt Nam. 

- Nghiên cứu hỗ trợ phát hiện sớm 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

vận động, nguy cơ quá tải hoặc chấn 

thương, góp phần nâng cao chất 

lượng huấn luyện và thành tích thi 

đấu thể thao thành tích cao. 

 

 

 

 

 

 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về ứng dụng công nghệ 

điện cơ trong đánh giá hoạt động cơ và huấn 

luyện vận động viên cử tạ; 

2. Đánh giá, phân tích dữ liệu hoạt động cơ 

trong các giai đoạn kỹ thuật của vận động 

viên cử tạ theo các nhóm trình độ và nhóm 

tuổi; Thực trạng ứng dụng công nghệ trong 

huấn luyện cho vận động viên cử tạ hiện 

nay. 

3. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc 

điểm hoạt động cơ, các chỉ số đánh giá hiệu 

suất vận động và các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thực hiện kỹ thuật: Xây dựng bộ 

cơ sở dữ liệu về hoạt động điện cơ của vận động 

viên cử tạ Việt Nam; Bộ chỉ số tham chiếu phục 

vụ đánh giá hoạt động cơ và hiệu suất vận động; 

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích, 

đánh giá hiệu suất vận động và hỗ trợ nhận 

diện sai lệch kỹ thuật trong tập luyện; Công 

cụ hỗ trợ phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu 

suất tập luyện. 

6. Xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ 

điện cơ trong theo dõi, đánh giá và điều 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ điện cơ trong huấn luyện vận 

động viên cử tạ. 

- Bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động điện cơ của vận động viên cử tạ Việt Nam; 

- Bộ chỉ số tham chiếu phục vụ đánh giá hoạt động cơ và hiệu suất vận 

động; 

- Quy trình ứng dụng công nghệ điện cơ trong huấn luyện vận động viên 

cử tạ; 

- Công cụ hỗ trợ phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu suất tập luyện. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên theo dõi, đánh giá khách quan chất lượng thực hiện kỹ 

thuật và tình trạng vận động của vận động viên; 

- Có khả năng áp dụng tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

Quốc gia, cơ sở đào tạo thể thao thành tích cao, trường đại học thể 

dục thể thao và các đơn vị huấn luyện vận động viên; 

- Kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao dưới dạng cơ sở dữ liệu, quy trình 

kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn phục vụ triển khai rộng rãi trong hệ thống 

huấn luyện thể thao thành tích cao. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

chỉnh chương trình huấn luyện; 

7. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả 

ứng dụng công nghệ điện cơ trong huấn 

luyện vận động viên cử tạ và đề xuất giải 

pháp triển khai trong thực tiễn. 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

39 Nghiên cứu ứng dụng thiết 

bị leo dốc mô phỏng và tích 

hợp công nghệ giám sát 

sinh học để tối ưu hiệu suất 

vận động viên xe đạp 

đường trường quốc gia 

- Nghiên cứu ứng dụng thiết bị leo 

dốc mô phỏng kết hợp công nghệ 

giám sát sinh học nhằm xây dựng 

mô hình huấn luyện hỗ trợ theo dõi, 

đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất vận 

động viên xe đạp đường trường 

quốc gia; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy 

trình ứng dụng công nghệ trong 

giám sát các chỉ số sinh học, đánh 

giá đáp ứng vận động và hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả huấn luyện vận 

động viên xe đạp đường trường 

quốc gia. 

 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về ứng dụng thiết bị mô 

phỏng và công nghệ giám sát sinh học trong 

huấn luyện vận động viên xe đạp đường 

trường; 

2. Đánh giá, phân tích các chỉ số sinh lý, 

sinh học và hiệu suất vận động trong quá 

trình tập luyện của vận động viên xe đạp 

đường trường; đánh giá hiện trạng ứng dụng 

công nghệ hiện nay trong việc tối ưu hóa 

hiruj suất của vận động viên xe đạp đường 

trường quốc gia; 

3. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc 

điểm vận động, đáp ứng sinh lý và các yếu 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện của 

vận động viên xe đạp đường trường Việt 

Nam; (Bộ cơ sở dữ liệu về chỉ số vận động, 

sinh lý và sinh học của vận động viên xe đạp 

đường trường Việt Nam) 

4. Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp 

giữa thiết bị mô phỏng leo dốc và công nghệ 

giám sát sinh học phục vụ theo dõi, đánh giá 

và tối ưu hóa chương trình tập luyện; 

5. Xây dựng quy trình theo dõi, phân tích và 

đánh giá hiệu quả tập luyện trên cơ sở tích 

hợp dữ liệu vận động và dữ liệu sinh học; 

6. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả 

mô hình ứng dụng và đề xuất giải pháp triển 

khai trong công tác huấn luyện vận động 

viên xe đạp đường trường. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn ứng dụng mô hình huấn luyện tích hợp công 

nghệ trong xe đạp đường trường. 

- Bộ cơ sở dữ liệu về chỉ số vận động, sinh lý và sinh học của vận 

động viên xe đạp đường trường Việt Nam; 

- Mô hình huấn luyện tích hợp thiết bị mô phỏng và công nghệ giám 

sát sinh học; 

- Quy trình theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất tập luyện; 

- Công cụ hỗ trợ phân tích, giám sát và đánh giá hiệu suất vận động. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn theo dõi, đánh giá 

khách quan trạng thái vận động và mức độ đáp ứng tập luyện của vận 

động viên; 

- Góp phần tối ưu hóa chương trình huấn luyện, nâng cao hiệu suất 

vận động, giảm nguy cơ quá tải và hỗ trợ phòng ngừa chấn thương 

trong quá trình tập luyện; 

- Có khả năng áp dụng tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc 

gia, Liên đoàn Xe đạp Việt Nam, các cơ sở đào tạo và huấn luyện vận 

động viên thành tích cao; 

- Kết quả nghiên cứu có khả năng chuyển giao dưới dạng quy trình 

kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ quản lý, theo dõi tập luyện; 

đồng thời có thể mở rộng áp dụng đối với các môn thể thao sức bền 

khác. 

1.000 

40 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình thể thao giải trí kết hợp 

thể thao dân tộc góp phần 

đa dạng hóa hoạt động thể 

dục thể thao gắn với phát 

triển du lịch tại các tỉnh 

miền Trung Việt Nam 

Nghiên cứu xây dựng mô hình thể 

thao giải trí kết hợp thể thao dân tộc 

phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn 

hóa và đặc điểm phát triển của các 

tỉnh miền Trung Việt Nam nhằm 

góp phần đa dạng hóa hoạt động thể 

dục thể thao, phát huy giá trị văn 

1. Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận, kinh 

nghiệm quốc tế và thực tiễn về mô hình kết 

hợp thể dục thể thao với phát triển du lịch. 

2. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động 

thể thao giải trí, thể thao dân tộc và tiềm năng 

khai thác tại các tỉnh miền Trung Việt Nam; 

thực trạng các mô hình hiện nay (nếu có); 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;- Tài liệu 

hướng dẫn phát triển mô hình thể thao giải trí kết hợp thể thao dân 

tộc. 

- Bộ tiêu chí lựa chọn, tổ chức và đánh giá hiệu quả mô hình thể thao 

giải trí kết hợp thể thao dân tộc; 

650 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

hóa truyền thống, đồng thời gắn với 

phát triển du lịch và thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

 

3. Nghiên cứu xác định các loại hình thể 

thao giải trí và thể thao dân tộc phù hợp với 

đặc điểm tự nhiên, văn hóa và sản phẩm du 

lịch để xây dựng mô hình đảm bảo khả thi và 

hiệu quả hoạt động. Xây dựng Bộ cơ sở dữ 

liệu về các loại hình thể thao giải trí, thể thao 

dân tộc và khả năng khai thác tại khu vực 

miền Trung Việt Nam 

4. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn, tổ chức, 

vận hành và đánh giá hiệu quả mô hình thể 

thao giải trí kết hợp thể thao dân tộc. 

5. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động thể 

thao giải trí kết hợp thể thao dân tộc gắn với 

phát triển du lịch. 

6. Tổ chức thử nghiệm mô hình tại một số 

địa phương đại diện; đánh giá hiệu quả, điều 

kiện áp dụng và đề xuất giải pháp nhân rộng. 

 

- Bộ cơ sở dữ liệu về các loại hình thể thao giải trí, thể thao dân tộc 

và khả năng khai thác tại khu vực miền Trung Việt Nam; 

- Tối thiểu 01 mô hình thí điểm triển khai hoạt động thể thao giải trí 

kết hợp thể thao dân tộc tại địa phương; 

- Bộ tài liệu/cẩm nang hướng dẫn tổ chức hoạt động thể thao giải trí 

gắn với phát triển du lịch; 

- Sản phẩm số hóa (cơ sở dữ liệu điện tử, thư viện số hoặc bản đồ số 

về các loại hình thể thao và địa điểm triển khai phù hợp). 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Góp phần đa dạng hóa hoạt động thể dục thể thao, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống và nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng địa 

phương; 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp trong việc lựa 

chọn, tổ chức và phát triển các mô hình thể thao giải trí phù hợp với 

điều kiện thực tế; 

- Có khả năng áp dụng tại các tỉnh miền Trung và mở rộng cho các 

địa phương có điều kiện tương đồng; 

- Kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao dưới dạng bộ tiêu chí, mô hình 

tổ chức, cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn và sản phẩm số hóa phục vụ 

triển khai trong thực tiễn. 

41 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình đào tạo cử nhân Thể 

dục thể thao trên nền tảng 

số cho vận động viên cấp 

cao Việt Nam 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình đào 

tạo cử nhân Thể dục thể thao trên 

nền tảng số phù hợp với đặc thù học 

tập, tập luyện và thi đấu của vận 

động viên cấp cao Việt Nam nhằm 

nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục 

đại học, bảo đảm phát triển nguồn 

nhân lực thể thao chất lượng cao và 

hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho 

vận động viên trong và sau quá trình 

thi đấu. 

- Xây dựng mô hình đào tạo đặc 

thù, kết hợp giữa đào tạo trực tiếp 

và đào tạo trên nền tảng số, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo lĩnh vực 

thể dục thể thao. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về đào tạo vận động 

viên cấp cao và ứng dụng nền tảng số trong 

giáo dục đại học lĩnh vực thể dục thể thao; 

2. Nghiên cứu xác định điều kiện, yêu cầu về 

hạ tầng, nguồn lực và các yếu tố đảm bảo để 

xây dựng và triển khai thực hiện mô hình. 

3. Đánh giá thực trạng nhu cầu đào tạo, điều 

kiện học tập và những khó khăn, hạn chế của 

vận động viên cấp cao trong quá trình học 

tập và thi đấu; 

4. Nghiên cứu xây dựng khung chương 

trình, nội dung đào tạo và phương thức tổ 

chức đào tạo phù hợp với đặc thù của vận 

động viên cấp cao; 

5. Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, vận 

hành đào tạo trên nền tảng số phục vụ quá 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn tổ chức đào tạo cử nhân Thể dục thể thao trên 

nền tảng số đối với vận động viên cấp cao. 

- Mô hình đào tạo cử nhân Thể dục thể thao trên nền tảng số cho vận 

động viên cấp cao; 

- Bộ tiêu chí quản lý, đánh giá kết quả học tập và theo dõi quá trình 

đào tạo; 

- Hệ thống học liệu số phục vụ đào tạo; 

- Hệ thống hỗ trợ quản lý học tập và theo dõi quá trình học tập trên 

nền tảng số; 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm triển khai tại cơ sở đào tạo hoặc 

trung tâm huấn luyện thể thao. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Góp phần giải quyết khó khăn, bất cập trong việc cân bằng giữa học 

tập, tập luyện và thi đấu đối với vận động viên cấp cao; 

800 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

 trình học tập, theo dõi và đánh giá kết quả 

học tập; 

6. Xây dựng hệ thống học liệu số, công cụ 

hỗ trợ quản lý học tập và đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với đặc điểm của vận động 

viên cấp cao; 

7. Tổ chức thử nghiệm mô hình đào tạo trên 

nền tảng số; đánh giá hiệu quả, khả năng áp 

dụng và đề xuất giải pháp triển khai, nhân 

rộng trong thực tiễn 

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, tạo điều 

kiện nâng cao trình độ chuyên môn và định hướng nghề nghiệp cho 

vận động viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu; 

 

42 Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ 

tiêu đánh giá phát triển kinh 

tế thể thao trong quản lý thể 

dục, thể thao ở Việt Nam 

- Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu 

đánh giá phát triển kinh tế thể thao 

trong quản lý thể dục, thể thao ở 

Việt Nam nhằm phục vụ công tác 

theo dõi, đánh giá, thống kê và 

hoạch định chính sách phát triển thể 

dục thể thao trong bối cảnh phát 

triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi 

số. 

- Bộ chỉ tiêu bảo đảm phục vụ quản 

lý, phân tích, giám sát và khai thác 

dữ liệu kinh tế thể thao nhằm hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước, huy động nguồn lực xã hội và 

thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao 

ở Việt Nam. 

1. Tổng hợp cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về kinh tế thể thao, hệ 

thống chỉ tiêu thống kê và đánh giá phát 

triển kinh tế thể thao. 

2. Đánh giá thực trạng công tác thống kê, 

quản lý dữ liệu, đánh giá phát triển kinh tế 

thể thao trong lĩnh vực TDTT tại Việt Nam. 

3. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát 

triển kinh tế thể thao phù hợp điều kiện quản 

lý và khả năng thu thập dữ liệu ở Việt Nam. 

4. Xây dựng phương pháp xác định, thu 

thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng 

dữ liệu đối với các chỉ tiêu. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ 

theo dõi, đánh giá, phân tích, trực quan hóa 

dữ liệu kinh tế thể thao. 

6. Thử nghiệm áp dụng tại một số cơ quan, 

địa phương hoặc lĩnh vực thể thao; đánh giá 

hiệu quả và đề xuất giải pháp triển khai. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn phương pháp thu thập, tính toán và sử dụng bộ 

chỉ tiêu. 

- Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế thể thao trong quản lý TDTT 

ở Việt Nam. 

- Bộ tiêu chí và hướng dẫn kỹ thuật phục vụ thu thập, quản lý, khai 

thác dữ liệu. 

- Cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý và theo dõi các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế thể thao. 

- Hệ thống hỗ trợ tổng hợp, phân tích, trực quan hóa dữ liệu. 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm áp dụng bộ chỉ tiêu và công cụ 

quản lý. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, đánh giá và hoạch định 

chính sách phát triển kinh tế thể thao dựa trên dữ liệu. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, khai thác nguồn lực 

xã hội hóa và phát triển thị trường TDTT. 

- Có thể áp dụng tại Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, 

Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao và cơ quan liên quan. 

- Chuyển giao dưới dạng bộ chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng 

dẫn. 

600 

43 Xây dựng bộ tiêu chuẩn 

kiểm tra sức khỏe vận động 

viên dựa trên kết quả khám 

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy 

trình kiểm tra sức khỏe, thể lực 

đối với vận động viên cấp cao 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về tiêu chuẩn đánh giá 

sức khỏe, thể lực và quản lý hồ sơ sức khỏe 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

1.000 
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TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

sức khỏe, thể lực của vận 

động viên cấp cao Việt Nam 

Việt Nam nhằm chuẩn hóa công 

tác đánh giá, theo dõi và quản lý 

sức khỏe vận động viên phục vụ 

huấn luyện và thi đấu thể thao 

thành tích cao. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe 

và thể lực vận động viên cấp cao 

phục vụ quản lý, theo dõi, đánh giá 

tình trạng sức khỏe và hỗ trợ công 

tác huấn luyện, y học thể thao trong 

bối cảnh chuyển đổi số. 

đối với vận động viên thành tích cao; 

2. Phân tích dữ liệu khám sức khỏe, kiểm tra 

thể lực của vận động viên cấp cao theo nhóm 

môn thể thao, giới tính và độ tuổi; 

3. Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu đánh giá 

sức khỏe và thể lực phù hợp với đặc điểm 

vận động viên cấp cao Việt Nam; 

4. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh 

giá, quy trình kỹ thuật kiểm tra sức khỏe và 

thể lực đối với vận động viên cấp cao; 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về hồ sơ 

sức khỏe và thể lực vận động viên cấp cao; 

6. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá tính phù hợp, 

khả năng áp dụng của bộ tiêu chuẩn và quy 

trình kiểm tra; đề xuất giải pháp triển khai 

trong thực tiễn. 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, đánh giá sức khỏe và thể lực 

vận động viên cấp cao. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe và thể lực vận động viên cấp cao 

Việt Nam; 

- Bộ quy trình kỹ thuật kiểm tra sức khỏe và thể lực đối với vận động 

viên cấp cao; 

- Cơ sở dữ liệu số hóa về hồ sơ sức khỏe và thể lực vận động viên cấp 

cao; 

- Hệ thống hỗ trợ quản lý, theo dõi và khai thác dữ liệu sức khỏe vận 

động viên; 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn và quy trình 

kiểm tra tại trung tâm huấn luyện thể thao. 

44 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình dự báo nguy cơ chấn 

thương và đánh giá trạng 

thái sẵn sàng đa biến cho 

vận động viên trọng điểm 

bằng dữ liệu huấn luyện, 

hồi phục và y học tích hợp 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình dự 

báo nguy cơ chấn thương và đánh 

giá trạng thái sẵn sàng đa biến đối 

với vận động viên trọng điểm trên 

cơ sở tích hợp dữ liệu huấn luyện, 

dữ liệu hồi phục và dữ liệu y học 

thể thao nhằm hỗ trợ theo dõi, đánh 

giá và tối ưu hóa quá trình huấn 

luyện, thi đấu thể thao thành tích 

cao. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ 

hỗ trợ phân tích, cảnh báo nguy cơ 

chấn thương và đánh giá trạng thái 

vận động viên phục vụ công tác 

quản lý, huấn luyện và chăm sóc 

sức khỏe vận động viên trong điều 

kiện chuyển đổi số. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về dự báo nguy cơ chấn 

thương. 

 2. Đánh giá trạng thái sẵn sàng của vận 

động viên và ứng dụng công nghệ phân tích 

dữ liệu trong thể thao thành tích cao; 

3. Đánh giá thực trạng các mô hình hiện tại 

về dự báo nguy cơ chấn thương cho vận 

động viên trọng điểm. 

4. Chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện, dữ liệu hồi 

phục, dữ liệu y học thể thao và các yếu tố 

liên quan đến chấn thương đối với vận động 

viên trọng điểm; 

5. Nghiên cứu xác định các nhóm chỉ số và 

biến số phục vụ đánh giá nguy cơ chấn 

thương và trạng thái sẵn sàng của vận động 

viên; 

6. Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích, 

dự báo nguy cơ chấn thương và đánh giá 

trạng thái sẵn sàng đa biến dựa trên dữ liệu 

tích hợp; 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn ứng dụng mô hình dự báo và đánh giá trạng thái 

vận động viên. 

- Mô hình dự báo nguy cơ chấn thương và đánh giá trạng thái sẵn 

sàng đa biến đối với vận động viên trọng điểm; 

- Bộ chỉ số đánh giá trạng thái vận động viên và ngưỡng cảnh báo 

nguy cơ chấn thương theo nhóm môn thể thao; 

- Cơ sở dữ liệu tích hợp về huấn luyện, hồi phục và y học thể thao đối 

với vận động viên trọng điểm; 

- Hệ thống hỗ trợ theo dõi, phân tích, trực quan hóa dữ liệu và cảnh 

báo nguy cơ chấn thương; 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm áp dụng đối với một số đội tuyển 

thể thao trọng điểm. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên, bác sĩ thể thao và cơ quan quản lý theo dõi, 

đánh giá khách quan trạng thái vận động và nguy cơ chấn thương của 

vận động viên; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, hỗ trợ điều chỉnh khối lượng 

vận động phù hợp, giảm nguy cơ quá tải và hạn chế chấn thương trong 
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Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ 

theo dõi, phân tích, cảnh báo và đánh giá 

trạng thái vận động viên; 

8. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả 

mô hình và đề xuất giải pháp triển khai trong 

công tác huấn luyện, quản lý vận động viên.. 

quá trình tập luyện, thi đấu; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu vận động viên, hỗ trợ 

ra quyết định trong công tác huấn luyện và y học thể thao; 

- Có khả năng áp dụng tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

Quốc gia, các đội tuyển quốc gia, cơ sở y học thể thao và các đơn 

vị đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao; 

- Kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao dưới dạng mô hình dự báo, 

cơ sở dữ liệu, hệ thống hỗ trợ quản lý và tài liệu hướng dẫn phục vụ 

triển khai trong thực tiễn. 

45 Ứng dụng công nghệ thực tế 

ảo VR kết hợp phản hồi 

sinh học trong huấn luyện 

quản lý lo âu và phục hồi 

tâm lý cho vận động viên 

bắn súng 

- Ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết 

hợp phản hồi sinh học nhằm xây 

dựng mô hình hỗ trợ quản lý lo âu 

và phục hồi tâm lý cho vận động 

viên bắn súng; hỗ trợ nâng cao khả 

năng kiểm soát trạng thái tâm lý, 

tăng cường khả năng thích nghi với 

áp lực thi đấu và nâng cao hiệu quả 

huấn luyện, thi đấu thể thao thành 

tích cao. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ 

hỗ trợ đánh giá trạng thái tâm lý - 

sinh lý của vận động viên phục vụ 

công tác quản lý, huấn luyện và y 

học thể thao trong điều kiện chuyển 

đổi số 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về ứng dụng công nghệ 

thực tế ảo, phản hồi sinh học và các phương 

pháp hỗ trợ huấn luyện tâm lý trong thể thao 

thành tích cao; 

2. Phân tích dữ liệu về trạng thái tâm lý, 

phản ứng sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả thi đấu của vận động viên bắn 

súng; 

3. Thực trạng công tác huấn luyện quản lý lo 

âu và phục hồi tâm lý cho vận động viên bắn 

súng hiện nay. 

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đánh 

giá trạng thái tâm lý và phản ứng sinh lý phục 

vụ quản lý lo âu và phục hồi tâm lý vận động 

viên; 

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng 

công nghệ thực tế ảo kết hợp phản hồi sinh 

học trong huấn luyện quản lý lo âu và phục 

hồi tâm lý đối với vận động viên bắn súng; 

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ 

theo dõi, phân tích và đánh giá trạng thái tâm 

lý - sinh lý của vận động viên; 

7. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả 

mô hình và đề xuất giải pháp triển khai trong 

công tác huấn luyện vận động viên bắn súng. 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp phản hồi 

sinh học trong huấn luyện tâm lý vận động viên. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp phản hồi sinh học 

trong huấn luyện quản lý lo âu và phục hồi tâm lý cho vận động viên 

bắn súng; 

- Bộ chỉ số đánh giá trạng thái tâm lý - sinh lý và mức độ đáp ứng 

huấn luyện của vận động viên; 

- Cơ sở dữ liệu về trạng thái tâm lý - sinh lý của vận động viên bắn 

súng Việt Nam; 

- Hệ thống hỗ trợ theo dõi, phân tích và đánh giá trạng thái tâm lý của 

vận động viên; 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm áp dụng đối với đội tuyển hoặc 

nhóm vận động viên bắn súng. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn theo dõi, đánh giá 

khách quan trạng thái tâm lý và khả năng thích ứng của vận động 

viên trước áp lực thi đấu; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện tâm lý, hỗ trợ giảm lo âu, nâng 

cao khả năng tập trung, tăng tính ổn định trong thi đấu và hỗ trợ phục hồi 

tâm lý vận động viên; 

- Góp phần hoàn thiện công tác y học thể thao và khoa học huấn 

luyện trong thể thao thành tích cao; 

- Có khả năng áp dụng tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc 

gia, đội tuyển quốc gia, cơ sở đào tạo thể dục thể thao và các đơn vị 

huấn luyện vận động viên thành tích cao; 
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Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

- Kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao dưới dạng mô hình ứng 

dụng, cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn phục vụ triển khai trong 

thực tiễn; đồng thời có khả năng mở rộng áp dụng cho các môn thể 

thao yêu cầu độ tập trung cao khác. 

46 Đánh giá lượng vận động 

và xây dựng chế độ dinh 

dưỡng đối với các đội tuyển 

bóng đá nữ trẻ U15-U17 tại 

Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam 

- Đánh giá lượng vận động và nhu 

cầu dinh dưỡng của vận động viên 

bóng đá nữ trẻ U15–U17 nhằm xây 

dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp 

với đặc điểm lứa tuổi, cường độ tập 

luyện và thi đấu; góp phần nâng cao 

thể trạng, hỗ trợ phục hồi thể lực và 

nâng cao hiệu quả huấn luyện, thi 

đấu. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hướng 

dẫn thực hành dinh dưỡng phục vụ 

công tác quản lý, chăm sóc và huấn 

luyện đối với vận động viên bóng 

đá nữ trẻ. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

trong nước và quốc tế về lượng vận động và 

chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên 

bóng đá trẻ; 

2. Đánh giá thực trạng công tác xác định 

lượng vận động tập luyện, thi đấu và tình 

trạng dinh dưỡng của vận động viên bóng đá 

nữ trẻ U15–U17; 

3.Thu thập, phân tích các chỉ số về thể trạng, 

thành phần cơ thể, mức tiêu hao năng lượng 

và nhu cầu dinh dưỡng của vận động viên; 

(Đề xuất Bộ dữ liệu về lượng vận động, thể 

trạng và nhu cầu dinh dưỡng của vận động 

viên bóng đá nữ trẻ U15-U17; Bộ khuyến 

nghị và chế độ dinh dưỡng theo nhóm tuổi, 

giai đoạn tập luyện, thi đấu). 

4. Nghiên cứu xây dựng chế độ dinh dưỡng 

phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, khối lượng 

vận động và yêu cầu chuyên môn của vận 

động viên bóng đá nữ trẻ; 

5. Tổ chức áp dụng thử nghiệm, đánh giá 

hiệu quả và hoàn thiện hướng dẫn dinh 

dưỡng trong thực tiễn huấn luyện. 

 Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn dinh dưỡng đối với vận động viên bóng đá nữ 

trẻ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

- Bộ dữ liệu về lượng vận động, thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của 

vận động viên bóng đá nữ trẻ U15-U17. 

- Bộ khuyến nghị và chế độ dinh dưỡng theo nhóm tuổi, giai đoạn tập 

luyện, thi đấu. 

- Bộ thực đơn mẫu và hướng dẫn áp dụng. 

- Tối thiểu 01 mô hình áp dụng thử nghiệm chế độ dinh dưỡng đối 

với đội tuyển bóng đá nữ trẻ. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên, cán bộ y học thể thao xây dựng chế độ dinh 

dưỡng phù hợp với vận động viên bóng đá nữ trẻ. 

- Góp phần nâng cao thể trạng, phục hồi thể lực, phòng ngừa thiếu 

hụt dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả tập luyện, thi đấu. 

- Có khả năng áp dụng tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển 

bóng đá trẻ, câu lạc bộ và cơ sở đào tạo vận động viên. 

- Chuyển giao dưới dạng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn dinh dưỡng, thực 

đơn mẫu và quy trình áp dụng. 

700 

47 Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý 

lượng vận động tập luyện 

và thi đấu cho vận động 

viên đội tuyển quốc gia các 

môn thể thao Olympic 

(nghiên cứu trường hợp 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

số trong quản lý lượng vận động 

tập luyện, thi đấu đối với vận 

động viên đội tuyển quốc gia môn 

Cầu lông, làm cơ sở tham khảo 

cho các môn thể thao Olympic 

khác; 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn về quản lý lượng vận 

động, ứng dụng công nghệ số trong huấn 

luyện thể thao thành tích cao. 

2. Phân tích dữ liệu về lượng vận động tập 

luyện, thi đấu và các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả vận động của vận động viên đội 

Sản phẩm chính: 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

- Tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong quản lý lượng vận 

động đối với vận động viên thể thao thành tích cao. 

Sản phẩm ứng dụng/công nghệ: 

- Mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý lượng vận động tập 

800 
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môn Cầu lông) - Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ chỉ số 

và công cụ hỗ trợ theo dõi, phân 

tích, giám sát lượng vận động, phục 

vụ điều chỉnh huấn luyện và nâng 

cao hiệu quả thể thao thành tích cao. 

tuyển quốc gia môn Cầu lông; 

3. Nghiên cứu xác định hệ thống chỉ số, tiêu 

chí và phương pháp đánh giá lượng vận 

động phù hợp với đặc điểm chuyên môn của 

môn Cầu lông; 

4. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu tích 

hợp về lượng vận động, trạng thái vận động 

và hiệu quả tập luyện, thi đấu của vận động 

viên; 

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng 

công nghệ số trong theo dõi, quản lý, phân 

tích và đánh giá lượng vận động tập luyện và 

thi đấu; 

6. Xây dựng công cụ hỗ trợ theo dõi, trực 

quan hóa dữ liệu, cảnh báo và hỗ trợ điều 

chỉnh lượng vận động; 

7. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả mô 

hình ứng dụng và đề xuất giải pháp triển khai, 

nhân rộng 

 

luyện và thi đấu. 

- Bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá lượng vận động đối với vận động viên 

môn Cầu lông. 

- Cơ sở dữ liệu số về lượng vận động, trạng thái vận động, hiệu quả 

tập luyện, thi đấu. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ theo dõi, quản lý, trực quan hóa dữ 

liệu và cảnh báo lượng vận động. 

- Tối thiểu 01 mô hình thử nghiệm đối với đội tuyển quốc gia môn 

Cầu lông. 

Dự báo tác động, hiệu quả ứng dụng và chuyển giao: 

- Hỗ trợ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn đánh giá khách quan 

khối lượng vận động, trạng thái tập luyện và khả năng đáp ứng của 

vận động viên. 

- Góp phần tối ưu hóa lượng vận động, giảm quá tải, phòng ngừa chấn 

thương và nâng cao hiệu quả huấn luyện. 

- Có thể áp dụng tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đội 

tuyển quốc gia, cơ sở đào tạo và huấn luyện vận động viên thành tích 

cao. 

- Có khả năng mở rộng tham khảo cho một số môn thể thao Olympic 

khác khi có điều kiện dữ liệu phù hợp. 

IX - LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG SỐ, BÁO CHÍ, IN, XUẤT BẢN VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (6 nhiệm vụ)  

48 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình Báo chí số, phát triển 

kinh tế trong báo chí số 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và xu hướng phát triển báo chí 

số trong bối cảnh chuyển đổi số 

quốc gia; 

- Đánh giá thực trạng hoạt động 

kinh tế báo chí tại Việt Nam; 

- xây dựng mô hình báo chí số gắn 

với phát triển kinh tế. 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm 

quốc tế về báo chí số và kinh tế báo chí 

2. Đánh giá thực trạng phát triển báo chí số 

và kinh tế báo chí tại Việt Nam 

3. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành mô hình 

báo chí số 

4. Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế 

trong báo chí số 

5. Xây dựng mô hình báo chí số gắn với phát 

triển kinh tế báo chí phù hợp với điều kiện 

Việt Nam, bảo đảm hài hòa giữa thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin phục 

vụ xã hội và phát triển nguồn thu bền vững 

cho các cơ quan báo chí. 

6. Đề xuất giải pháp và cơ chế chính sách 

1. Sản phẩm khoa học 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về báo chí 

số. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng chuyển đổi số và kinh tế báo chí tại 

Việt Nam. 

- Báo cáo nghiên cứu mô hình báo chí số và kinh tế báo chí số. 

- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển báo chí số. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 02 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành. 

2. Sản phẩm ứng dụng 

- Mô hình Báo chí số Việt Nam. 

- Mô hình phát triển kinh tế trong báo chí số. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành báo chí số. 

- Khung kiến trúc tòa soạn số. 

- Khung chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế báo chí số. 
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tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư (Nhà nước 1.5 tỉ) 

- Đề án triển khai mô hình báo chí số tại các cơ quan báo chí. 

- Bộ khuyến nghị chính sách phát triển báo chí số và kinh tế báo chí. 

3. Hiệu quả dự kiến 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện chính sách phát triển báo chí trong thời đại số; Hỗ trợ 

triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí và các chương trình phát 

triển truyền thông số quốc gia; Góp phần xây dựng môi trường cạnh 

tranh lành mạnh giữa báo chí và các nền tảng số xuyên biên giới. 

- Đối với các cơ quan báo chí: Hỗ trợ xây dựng mô hình tòa soạn số 

hiện đại; Tăng cường khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng công 

nghệ mới; Đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao mức độ tự chủ tài chính; 

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường truyền thông số; Đối 

với doanh nghiệp công nghệ và truyền thông; Tạo cơ hội hợp tác phát 

triển các nền tảng công nghệ phục vụ báo chí; Thúc đẩy phát triển thị 

trường nội dung số và dịch vụ truyền thông số. 

- Đối với xã hội: Nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông; Góp 

phần phát triển kinh tế số và công nghiệp nội dung số Việt Nam; 

Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, an toàn và 

bền vững. 

4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 

- Có thể sử dụng làm căn cứ xây dựng các chương trình chuyển đổi 

số báo chí cấp quốc gia và cấp bộ. 

- Có thể chuyển giao trực tiếp cho các cơ quan báo chí trung ương và 

địa phương để triển khai mô hình báo chí số. 

- Là cơ sở để xây dựng các đề án phát triển kinh tế báo chí, tự chủ tài 

chính và phát triển nội dung số. 

- Có thể áp dụng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí 

số tại các cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông. 

- Hỗ trợ xây dựng các nền tảng công nghệ, trung tâm dữ liệu và hệ 

sinh thái số phục vụ hoạt động báo chí. 

49 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình xuất bản số và kinh tế 

số trong hoạt động xuất bản 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và xu hướng phát triển xuất bản 

số trên thế giới và tại Việt Nam; 

- Đánh giá thực trạng chuyển đổi số 

trong lĩnh vực xuất bản; 

- Xây dựng mô hình xuất bản số gắn 

với phát triển kinh tế số trong hoạt 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm 

quốc tế về xuất bản số và kinh tế số 

2. Đánh giá thực trạng chuyển đổi số và kinh 

tế số trong hoạt động xuất bản tại Việt Nam 

3. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành mô hình 

xuất bản số 

4. Nghiên cứu mô hình kinh tế số trong hoạt 

1. Sản phẩm khoa học 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xuất bản 

số. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng chuyển đổi số và kinh tế số trong hoạt 

động xuất bản tại Việt Nam. 

- Báo cáo nghiên cứu mô hình xuất bản số và kinh tế số trong hoạt 

động xuất bản. 
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tính: triệu 

đồng) 
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động xuất bản phù hợp với điều 

kiện Việt Nam, góp phần đổi mới 

phương thức sản xuất, phát hành và 

khai thác nội dung xuất bản phẩm, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành xuất bản trong nền kinh tế số 

và hội nhập quốc tế. 

động xuất bản 

5. Xây dựng mô hình xuất bản số và kinh tế 

số trong hoạt động xuất bản phù hợp với 

điều kiện Việt Nam, góp phần đổi mới 

phương thức sản xuất, phát hành và khai 

thác nội dung xuất bản phẩm, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của ngành xuất bản trong nền 

kinh tế số và hội nhập quốc tế. 

6. Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp 

triển khai 

Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư (Nhà nước 1.5 tỉ) 

- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển xuất bản số. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành. 

2. Sản phẩm ứng dụng 

- Mô hình xuất bản số Việt Nam. 

- Mô hình kinh tế số trong hoạt động xuất bản. 

- Khung kiến trúc nhà xuất bản số. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành xuất bản số. 

- Khung chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế số trong hoạt động xuất bản. 

- Bộ giải pháp chuyển đổi số cho các nhà xuất bản. 

- Bộ khuyến nghị chính sách phát triển xuất bản số và kinh tế số. 

3. Hiệu quả dự kiến 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện chính sách phát triển ngành xuất bản trong môi 

trường số; Hỗ trợ triển khai Chiến lược chuyển đổi số ngành xuất bản 

và phát triển kinh tế số quốc gia; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

đối với hoạt động xuất bản số và tài sản số; Đối với các nhà xuất bản 

và doanh nghiệp phát hành; Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà xuất bản số 

hiện đại; Đa dạng hóa phương thức sản xuất và phân phối xuất bản 

phẩm; Tăng khả năng khai thác dữ liệu, phát triển thị trường và mở 

rộng nguồn thu; Nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường nội 

dung số. 

- Đối với doanh nghiệp công nghệ; Thúc đẩy phát triển các nền tảng 

công nghệ phục vụ xuất bản số; Tạo cơ hội hợp tác phát triển hệ sinh 

thái nội dung số Việt Nam. 

- Đối với xã hội: Mở rộng khả năng tiếp cận tri thức số cho người 

dân; Thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong môi trường số; Góp phần 

phát triển kinh tế số, công nghiệp nội dung số và xã hội học tập. 

4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 

- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để xây dựng chiến lược, 

chương trình và đề án phát triển xuất bản số cấp quốc gia và cấp bộ. 

- Có thể chuyển giao cho các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành 

và doanh nghiệp công nghệ để triển khai mô hình xuất bản số. 

- Có thể áp dụng trong các cơ sở đào tạo ngành xuất bản, truyền 

thông và công nghệ số. 

- Làm cơ sở cho việc xây dựng các nền tảng xuất bản số, hệ thống 

quản trị nội dung số và các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực 
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xuất bản. 

- Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái xuất bản số Việt Nam theo hướng hiện 

đại, tự chủ và hội nhập quốc tế. 

50 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình phát triển trò chơi 

điện tử và thể thao điện tử 

trong bối cảnh mới 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và xu hướng phát triển của 

ngành công nghiệp trò chơi điện tử 

(Game Industry) và thể thao điện tử 

(Esports) trong bối cảnh chuyển đổi 

số, kinh tế số và hội nhập quốc tế; 

- Xây dựng mô hình phát triển trò 

chơi điện tử và thể thao điện tử phù 

hợp với điều kiện Việt Nam, góp 

phần hình thành ngành công nghiệp 

nội dung số có giá trị gia tăng cao, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp 

văn hóa và kinh tế sáng tạo. 

 

1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 

phát triển trò chơi điện tử và thể thao điện tử 

2. Đánh giá thực trạng phát triển trò chơi 

điện tử và thể thao điện tử tại Việt Nam 

3. Nghiên cứu hệ sinh thái phát triển trò chơi 

điện tử và thể thao điện tử 

4. Xây dựng mô hình phát triển trò chơi điện 

tử và thể thao điện tử trong bối cảnh mới 

5. Nghiên cứu mô hình kinh tế và thương 

mại hóa sản phẩm 

6. Đề xuất giải pháp và chính sách phát triển; 

Đề xuất lộ trình phát triển ngành đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư (Nhà nước 1.5 tỉ) 

1. Sản phẩm khoa học 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng phát triển trò chơi điện tử và thể thao 

điện tử tại Việt Nam. 

- Báo cáo nghiên cứu mô hình phát triển trò chơi điện tử và thể thao 

điện tử. 

- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển ngành. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Tối thiếu 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành. 

2. Sản phẩm ứng dụng 

- Mô hình phát triển trò chơi điện tử Việt Nam. 

- Mô hình phát triển thể thao điện tử Việt Nam. 

- Khung hệ sinh thái phát triển ngành trò chơi điện tử và thể thao điện 

tử. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển ngành. 

- Khung chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp game và esports. 

- Bộ giải pháp phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo trong 

lĩnh vực game và esports. 

- Đề án định hướng phát triển ngành trò chơi điện tử và thể thao điện 

tử đến năm 2035. 

3. Hiệu quả dự kiến 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện 

tử và thể thao điện tử; Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển công 

nghiệp nội dung số và công nghiệp văn hóa; Tăng cường hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với các hoạt động trò chơi điện tử và thể thao 

điện tử. 

- Đối với doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược 

phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; Tăng cường năng lực đổi 

mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh quốc tế; Thúc đẩy hình thành 

các doanh nghiệp công nghệ số có quy mô khu vực và quốc tế. 

- Đối với cơ sở đào tạo: Làm cơ sở xây dựng các chương trình đào 

tạo về phát triển game, thiết kế nội dung số, quản trị esports và công 

nghệ sáng tạo; Tăng cường liên kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn 
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của doanh nghiệp. 

- Đối với xã hội: Góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa số 

và kinh tế sáng tạo; Tạo việc làm chất lượng cao cho thanh niên trong 

các lĩnh vực công nghệ và sáng tạo; Nâng cao vị thế của Việt Nam 

trong lĩnh vực trò chơi điện tử và thể thao điện tử khu vực Đông Nam 

Á và châu Á. 

4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm cơ sở xây dựng chiến lược, 

quy hoạch và các chương trình phát triển ngành trò chơi điện tử và 

thể thao điện tử quốc gia. 

- Có thể chuyển giao cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình 

xây dựng chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Có thể áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất, phát hành trò chơi 

điện tử, đơn vị tổ chức giải đấu và các cơ sở đào tạo. 

- Là cơ sở cho việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung 

tâm đào tạo và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực game và 

esports. 

- Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội dung số và kinh tế 

sáng tạo tại Việt Nam. 

51 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình kinh tế số trong thông 

tin thư viện 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và xu hướng phát triển kinh tế 

số trong lĩnh vực thông tin thư viện; 

đánh giá thực trạng chuyển đổi số, 

khai thác và cung cấp dịch vụ thông 

tin thư viện tại Việt Nam; 

- Xây dựng mô hình kinh tế số trong 

thông tin thư viện phù hợp với điều 

kiện phát triển của Việt Nam, góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác tài nguyên thông tin, phát 

triển các dịch vụ giá trị gia tăng và 

thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tri 

thức số phục vụ phát triển kinh tế 

số, xã hội số và công dân số. 

1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 

kinh tế số trong thông tin thư viện 

2. Đánh giá thực trạng chuyển đổi số và phát 

triển kinh tế số trong thông tin thư viện tại 

Việt Nam 

3. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành mô hình 

kinh tế số trong thông tin thư viện 

4. Xây dựng mô hình kinh tế số trong thông 

tin thư viện 

5. Nghiên cứu mô hình dịch vụ và phát triển 

nguồn lực kinh tế số 

6. Đề xuất giải pháp và cơ chế chính sách; 

Đề xuất lộ trình phát triển kinh tế số trong 

lĩnh vực thông tin thư viện đến năm 2035, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư (Nhà nước 1.5 tỉ) 

 

1. Sản phẩm khoa học 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về kinh tế 

số trong thông tin thư viện. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng chuyển đổi số và phát triển kinh tế số 

trong hệ thống thư viện Việt Nam. 

- Báo cáo nghiên cứu mô hình kinh tế số trong thông tin thư viện. 

- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển kinh tế số trong lĩnh 

vực thư viện. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên 

ngành. 

2. Sản phẩm ứng dụng 

- Mô hình kinh tế số trong thông tin thư viện Việt Nam. 

- Khung hệ sinh thái dữ liệu và tri thức số trong lĩnh vực thư viện. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kinh tế số trong thông tin thư 

viện. 

- Khung quản trị dữ liệu và tài nguyên thông tin số. 

- Mô hình dịch vụ thông tin số và dịch vụ tri thức số. 
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- Bộ giải pháp phát triển thư viện số gắn với kinh tế số. 

- Bộ khuyến nghị chính sách và lộ trình triển khai. 

3. Hiệu quả dự kiến 
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học phục 

vụ xây dựng chính sách phát triển thư viện số và kinh tế số trong lĩnh 

vực thông tin thư viện; Hỗ trợ triển khai Chiến lược phát triển văn 

hóa số, kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia; Tăng cường hiệu quả 

quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu thư viện trên phạm vi toàn quốc. 

- Đối với hệ thống thư viện: Hỗ trợ xây dựng mô hình thư viện số 

hiện đại; Nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ, chia sẻ và khai thác tài 

nguyên thông tin.; Đa dạng hóa các dịch vụ thông tin và dịch vụ tri 

thức số; Tăng cường khả năng phục vụ người dùng trong môi trường 

số. 

- Đối với cơ sở đào tạo, nghiên cứu: Mở rộng khả năng tiếp cận và 

khai thác tài nguyên học thuật, dữ liệu nghiên cứu và tri thức số; Hỗ 

trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và học tập suốt 

đời. 
- Đối với xã hội: Thúc đẩy phát triển xã hội học tập và công dân số; 

Gia tăng khả năng tiếp cận tri thức số cho mọi tầng lớp nhân dân; 

Góp phần phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số và văn hóa số Việt 

Nam. 
4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 

- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để xây dựng các chương 

trình, đề án và chiến lược phát triển thư viện số và kinh tế số trong 

lĩnh vực thông tin thư viện. 
- Có thể chuyển giao cho hệ thống thư viện quốc gia, thư viện công 

cộng, thư viện chuyên ngành và thư viện đại học để triển khai mô 

hình. 
- Có thể áp dụng trong việc xây dựng các nền tảng dữ liệu, kho tri 

thức số và hệ sinh thái chia sẻ tài nguyên thông tin. 

- Làm cơ sở để phát triển các dịch vụ dữ liệu, dịch vụ tri thức và các 

mô hình khai thác tài nguyên số trong lĩnh vực thư viện. 

- Hỗ trợ hình thành mạng lưới thư viện số liên thông và hệ sinh thái 

tri thức số quốc gia. 

52 Nghiên cứu xây dựng Mô 

hình phát triển văn hóa số 

Việt Nam gắn với bảo vệ 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và xu hướng phát triển văn hóa 

số trên thế giới và tại Việt Nam; 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm 

quốc tế về văn hóa số và bảo vệ bản quyền 

tác giả 

1. Sản phẩm khoa học 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về văn hóa 

số và bản quyền số. 
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bản quyền tác giả đánh giá thực trạng sáng tạo, sản 

xuất, phổ biến, khai thác các sản 

phẩm văn hóa số và công tác bảo hộ 

quyền tác giả trong môi trường số; 

- Xây dựng mô hình phát triển văn 

hóa số Việt Nam gắn với bảo vệ bản 

quyền tác giả, góp phần thúc đẩy 

phát triển công nghiệp văn hóa, kinh 

tế sáng tạo và bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp của các chủ thể sáng 

tạo trong bối cảnh chuyển đổi số 

quốc gia và hội nhập quốc tế. 

2. Đánh giá thực trạng phát triển văn hóa số 

và bảo vệ bản quyền tác giả tại Việt Nam 

3. Nghiên cứu hệ sinh thái văn hóa số và bản 

quyền số 

4. Xây dựng mô hình phát triển văn hóa số 

Việt Nam gắn với bảo vệ bản quyền tác giả 

5. Nghiên cứu mô hình kinh tế và khai thác 

giá trị bản quyền số 

6. Đề xuất giải pháp và cơ chế chính sách; 

Đề xuất lộ trình phát triển văn hóa số gắn 

với bảo vệ bản quyền tác giả đến năm 2035, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Ghi chú:  Đề tài thực hiện theo hình thức 

hợp tác Hợp tác công tư (Nhà nước 1.5 tỉ) 

- Báo cáo đánh giá thực trạng phát triển văn hóa số và bảo vệ quyền 

tác giả tại Việt Nam. 

- Báo cáo nghiên cứu mô hình phát triển văn hóa số Việt Nam gắn 

với bảo vệ bản quyền tác giả. 

- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển văn hóa số và bảo 

vệ bản quyền số. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

- Tối thiểu  01 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế. 

2. Sản phẩm ứng dụng 

- Mô hình phát triển văn hóa số Việt Nam gắn với bảo vệ bản quyền 

tác giả. 

- Khung hệ sinh thái văn hóa số và quản trị tài sản trí tuệ số. 

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển văn hóa số và hiệu quả bảo 

vệ bản quyền. 

- Khung quản lý tài sản văn hóa số và bản quyền số. 

- Bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ quyền tác giả trong môi 

trường số. 

- Đề án định hướng phát triển văn hóa số Việt Nam giai đoạn 2030–

2045. 

- Bộ khuyến nghị chính sách về phát triển văn hóa số và bảo hộ 

quyền tác giả. 

3. Hiệu quả dự kiến 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học phục 

vụ xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa số và bảo hộ 

quyền tác giả; Hỗ trợ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong 

giai đoạn mới; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài sản 

văn hóa số và quyền tác giả trong môi trường số. 

- Đối với các ngành công nghiệp văn hóa: Hỗ trợ các doanh nghiệp 

văn hóa, sáng tạo xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên tài sản trí 

tuệ số; Gia tăng khả năng khai thác thương mại các sản phẩm văn hóa 

số. Giảm thiểu tình trạng vi phạm bản quyền, thất thoát doanh thu và 

tài sản trí tuệ. 

- Đối với cộng đồng sáng tạo: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 



45 
 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 
Định hướng mục tiêu Định hướng nội dung nghiên cứu 

Dự kiến sản phẩm chính, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển 

giao kết quả 

Dự kiến 

mức kinh 

phí 

(đơn vị 

tính: triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 

tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và các chủ sở hữu quyền; Tạo 

động lực cho hoạt động sáng tạo và đổi mới sáng tạo; Nâng cao nhận 

thức và văn hóa tôn trọng bản quyền trong xã hội. 

- Đối với xã hội: Thúc đẩy phát triển văn hóa số lành mạnh, bền vững 

và có bản sắc Việt Nam; Góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và 

kinh tế sáng tạo; Nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế 

sáng tạo và văn hóa số toàn cầu. 

4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trực tiếp trong quá trình xây 

dựng chiến lược, chương trình và đề án phát triển văn hóa số quốc 

gia. 

- Có thể chuyển giao cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quản 

lý tập thể quyền tác giả, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp 

công nghiệp văn hóa. 

- Có thể áp dụng trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, mỹ 

thuật, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử và các ngành công nghiệp 

văn hóa khác. 

- Là cơ sở để xây dựng các nền tảng quản lý bản quyền số, cơ sở dữ 

liệu tài sản trí tuệ số và hệ thống giám sát vi phạm bản quyền. 

- Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái văn hóa số Việt Nam theo hướng sáng 

tạo, bền vững và hội nhập quốc tế. 

53 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình trung tâm đổi mới 

sáng tạo lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 
tiễn và kinh nghiệm trong nước, 
quốc tế về trung tâm đổi mới sáng 
tạo; 
- Xây dựng mô hình Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phù hợp với điều 
kiện Việt Nam, góp phần thúc đẩy 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số, phát triển công 
nghiệp văn hóa và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế. 

1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về 
trung tâm đổi mới sáng tạo 
2. Đánh giá thực trạng đổi mới sáng tạo 
trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
3. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành mô hình 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
4. Xây dựng mô hình Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch 
5. Đề xuất giải pháp triển khai (Xây dựng lộ 
trình thành lập và vận hành trung tâm; Đề 
xuất cơ chế chính sách hỗ trợ; Đề xuất các 
chương trình ưu tiên về nghiên cứu phát 
triển, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao 
công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; 
Hoàn thiện bộ khuyến nghị phục vụ việc xây 
dựng đề án thành lập trung tâm trong thực 

1. Sản phẩm khoa học: 
- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế. 
- Báo cáo đánh giá thực trạng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Báo cáo nghiên cứu mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo lĩnh vực 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Báo cáo kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển trung tâm đổi mới 
sáng tạo ngành. 
- Kỷ yếu hội thảo khoa học. 
- 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành. 
2. Sản phẩm ứng dụng 
- Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
- Đề án khung thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo ngành. 
- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động trung tâm. 
- Khung tổ chức, quản trị và vận hành trung tâm. 
- Bộ giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành Văn 
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hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Bộ khuyến nghị chính sách và lộ trình triển khai. 
3.  Hiệu quả dự kiến 
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học và 
thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách phát triển đổi mới sáng tạo 
ngành; Hỗ trợ triển khai các chủ trương về phát triển khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thúc đẩy liên kết giữa các 
chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành. 
- Đối với cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu: Tăng cường khả năng 
nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hình thành môi 
trường kết nối nghiên cứu với thực tiễn ngành; Thúc đẩy phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 
- Đối với doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới 
và nguồn lực đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ 
văn hóa, thể thao và du lịch có giá trị gia tăng cao; Nâng cao năng lực 
cạnh tranh và khả năng tham gia thị trường quốc tế. 
- Đối với xã hội: Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế 
sáng tạo; Gia tăng giá trị khai thác tài nguyên văn hóa, thể thao và du 
lịch; Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển 
đổi số quốc gia. 
4. Khả năng ứng dụng và chuyển giao 
- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trực tiếp để xây dựng Đề 
án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cấp Bộ hoặc cấp quốc gia. 
- Có thể chuyển giao cho các địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp để triển khai các mô hình trung tâm đổi mới 
sáng tạo chuyên ngành. 
- Có thể tích hợp vào các chương trình phát triển công nghiệp văn 
hóa, chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia và các chương trình 
chuyển đổi số của ngành. 
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo, trung tâm chuyển giao công nghệ và trung tâm phát triển công 
nghiệp văn hóa trong tương lai. 

TỔNG CỘNG 42.950 
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